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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục là chìa khoá vàng cho mọi quốc gia, dân tộc bƣớc vào tƣơng 

lai. Chính vì vậy, Đảng và nhà nƣớc ta rất quan tâm đến giáo dục, coi giáo 

dục là mục tiêu chiến lƣợc cho sự phát triển của đất nƣớc. Giáo dục đang 

đƣợc coi là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Nhiệm vụ đặt ra cho 

ngành giáo dục nói chung và Giáo dục Tiểu học nói riêng là phải làm thế nào 

để nâng cao chất lƣợng học sinh – thế hệ tƣơng lai của đất nƣớc. 

Chúng ta đều biết: “Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành 

những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, 

thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ 

sở”. [5] 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng nói trên, Giáo dục Tiểu học hiện nay 

đang có những đổi mới về cả nội dung và phƣơng pháp dạy học. Phƣơng pháp 

dạy học muốn đạt hiệu quả cao còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó 

yếu tố quan trọng nhất là giáo viên phải hiểu rõ đặc điểm, bản chất của quá 

trình học sinh lĩnh hội và vận dụng tri thức của các môn học. 

Đối với học sinh Tiểu học, hành động phân tích là hành động tiên quyết 

trong việc lĩnh hội, tiếp thu và vận dụng tri thức để giải bài tập. Khi đứng 

trƣớc một tình huống có vấn đề, để giải quyết nhiệm vụ học tập của mình, học 

sinh phải tiến hành phân tích tình huống, ngữ liệu, giả thiết… trên cơ sở đó 

các em mới có thể lập kế hoạch giải quyết nhiệm vụ học. Đây là giai đoạn 

định hƣớng hành động. Giai đoạn này quyết định kết quả phần thực hiện hành 

động. Hành động phân tích vừa là cơ sở, vừa là công cụ để học sinh thực hiện 

các hành động học khác. 
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Có thể nói: hành động phân tích là một hành động không thể thiếu 

trong quá trình học sinh tiếp thu và vận dụng tri thức. 

Là sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, nhận thấy các công trình nghiên 

cứu về hành động phân tích còn chƣa nhiều, đặc biệt chƣa có một công trình 

nào nghiên cứu về hành động phân tích của học sinh lớp 3,vì vậy tôi chọn đề 

tài: “Tìm hiểu hành động phân tích của học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức và 

môn Toán”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu nhằm phát hiện đặc điểm hành động phân tích của 

học sinh lớp 3. Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp nhằm phát triển hành động 

phân tích cho học sinh qua môn Đạo đức và môn Toán. 

3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: thực trạng hành động phân tích qua môn Toán 

và môn Đạo đức của học sinh. 

- Khách thể nghiên cứu: 51 học sinh lớp 3 Trƣờng Tiểu học Ngô Quyền 

– Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. 

4. Giả thuyết khoa học 

Hành động phân tích đã đƣợc hình thành và phát triển ở học sinh lớp 3. 

Tuy nhiên trình độ thực hiện hành động phân tích để học bài mới và thực 

hành là không đồng đều giữa các học sinh. Học sinh phân tích các đối tƣợng 

vẫn dựa vào hình ảnh trực quan. Phân tích đối tƣợng học đƣợc thay thế bằng 

ngôn ngữ phát triển mạnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, 

trong đó nguyên nhân quan trọng là học sinh chƣa biết vận dụng khái niệm để 

phân tích, giáo viên chƣa chủ động hƣớng dẫn học sinh phân tích khi học bài 

mới và giải bài tập. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

- Nghiên cứu những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài. 
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- Phát hiện và phân tích đặc điểm hành động phân tích của học sinh 

lớp 3 trong quá trình học bài mới, giải bài tập. 

- Thử nghiệm một số biện pháp nhằm phát triển hành động phân tích 

cho học sinh. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1.  Phương pháp nghiên cứu lí luận 

Tìm hiểu các khái niệm: hoạt động, hành động, hoạt động học tập, hành 

động phân tích trong cấu trúc hoạt động học. 

6.2.  Phương pháp quan sát 

Quan sát giờ học, giờ kiểm tra để phát hiện ra những biểu hiện về hành 

động phân tích của học sinh. 

6.3.  Phương pháp thực nghiệm 

- Thực nghiệm phát hiện: thiết kế một hệ thống bài tập môn Toán và 

Đạo đức để đo thực trạng thực hiện hành động phân tích của học sinh lớp 3. 

- Thực nghiệm hình thành: Hoàn thành giáo án và dạy thử một số tiết 

môn Toán và môn Đạo đức để phát triển hành động phân tích cho học sinh. 

6.4. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động 

Phân tích các sản phẩm của học sinh: vở bài tập, bài kiểm tra để đánh 

giá hành động phân tích của học sinh. 

6.5. Phương pháp xử lí số liệu 

Dùng toán thống kê để xử lí số liệu, so sánh, đối chiếu để rút ra kết 

luận. 

7. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chỉ nghiên cứu đặc điểm hành động phân tích của học sinh lớp 3 

trong quá trình học bài mới, giải bài tập môn Toán và môn Đạo đức. 
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8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài này bƣớc đầu tìm hiểu đặc điểm hành động phân tích của học 

sinh lớp 3 qua việc học bài mới, giải bài tập và thử nghiệm biện pháp hình 

thành và phát triển hành động phân tích của học sinh qua việc tổ chức cho học 

sinh tiếp thu tri thức mới. 

9. Cấu trúc của khoá luận 

- Mở đầu 

- Nội dung 

 Chƣơng 1: Cơ sở lí luận 

 Chƣơng 2: Thực trạng hành động phân tích của học sinh lớp 3. 

 Chƣơng 3: Thử nghiệm nâng cao hành động phân tích cho học sinh 

lớp 3 qua môn Đạo đức và môn Toán. 

- Kết luận và kiến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục. 
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NỘI DUNG 

 

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

 

1.1.  Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài khoá luận 

Hoạt động học tập và hành động học tập là vấn đề đƣợc nhiều nhà khoa 

học quan tâm nghiên cứu. Trong phạm vi đề tài của mình, tôi xin điểm qua 

một số công trình nghiên cứu. 

Vũ Thị Nho đã nhận xét: “Đến cuối giai đoạn thứ 2, học sinh nhỏ đã 

biết khái quát trên những cơ sở, những biểu trƣng đã tích luỹ đƣợc từ trƣớc 

thông qua sự phân tích tổng hợp bằng trí tuệ” [7, tr 79]. 

Trong công trình nghiên cứu về đặc điểm tƣ duy của học sinh cuối bậc 

Tiểu học, Bùi Văn Huệ đã kết luận: “Học sinh cuối bậc học này có thể phân 

tích đối tƣợng mà không cần tới những hành động thực tiễn đối với đối tƣợng 

đó. Học sinh các lớp này có khả năng phân biệt nhữngbậc dấu hiệu, những 

khía cạnh khác nhau của đối tƣợng dƣới dạng ngôn ngữ” [3, tr 101, 102]. 

Đánh giá vai trò của hành động phân tích trong học tập, ông khẳng định: 

“Hành động phân tích là hành động tiên quyết trong việc lĩnh hội tri thức, 

khái niệm khoa học của học sinh Tiểu học” [3, tr 103]. 

Nguyễn Kế Hào đã nhận xét: “Đến cuối bậc Tiểu học các em có thể 

phân tích đối tƣợng mà không cần tới những hành động trực tiếp với đối 

tƣợng, các em có khả năng phân tích những dấu hiệu, những khía cạnh khác 

nhau của đối tƣợng ngôn ngữ” [10, tr 2006]. 

Bùi Văn Huệ, Phạm Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức đã chỉ ra rằng: 

hành động phân tích phải do mỗi học sinh tự thực hiện, giáo viên chỉ là ngƣời 

hƣớng dẫn hay tổ chức. “Học sinh phải hành động thực sự (chứ không phải 

chỉ quan sát hay nghe kể…) mà làm biến đổi đối tƣợng lĩnh hội. Nhờ đó phát 
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hiện đƣợc logic của đối tƣợng nghiên cứu, phát hiện ra mối quan hệ chung 

của hệ thống đối tƣợng cần khảo sát” [4, tr 218]. 

Đánh giá về vai trò của hành động phân tích, Lê Khanh đã khẳng định: 

“Hành động phân tích là phƣơng tiện quan trọng nhất đi sâu vào đối tƣợng, 

phát hiện ra nguồn gốc xuất phát của khái niệm cũng nhƣ cấu tạo logic của 

nó” [7, tr 87]. 

Điểm qua các công trình nghiên cứu, cung cấp cho chúng tôi cơ sở lí 

luận và thực tiễn về hành động phân tích của học sinh cuối bậc Tiểu học. Tuy 

nhiên chƣa có công trình nào nghiên cứu về đặc điểm hành động phân tích 

của học sinh lớp 3 đã đƣợc hoàn thiện và giảm tải. 

1.2. Những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài 

1.2.1. Các khái niệm cơ bản 

1.2.1.1. Khái niệm hoạt động 

Hoạt động là quá trình thực thi và xác lập mối quan hệ giữa chủ thể và 

đối tƣợng trong đó diễn ra hai quá trình thống nhất với nhau: quá trình đối 

tƣợng hoá và quá trình chủ thể hoá. “Quá trình đối tƣợng hoá là quá trình chủ 

thể chuyển tâm lí và năng lực của mình vào sản phẩm hoạt động hay quá trình 

xuất tâm, vận dụng. Quá trình chủ thể hoá là quá trình chuyển nội dung đối 

tƣợng vào bản thân mình để tạo ra sự phát triển tâm lí trong quá trình tiếp 

thu” [8, tr 96]. Nói cách khác hoạt động là mối quan hệ giữa khách thể và chủ 

thể, là phƣơng thức tồn tại của con ngƣời trong xã hội, trong môi trƣờng xung 

quanh. Hoạt động của con ngƣời bao gồm cả hành vi lẫn tâm lí, ý thức, công 

việc tay chân và công việc trong bộ não. 

Phân tích hoạt động của con ngƣời, các nhà tâm lí học nhận thấy có 4 

đặc điểm: 

Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tƣợng. Hoạt động bao giờ 

cũng nhằm vào đối tƣợng tạo ra sản phẩm (vật chất hoặc tinh thần). Đối tƣợng 
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có hai hình thức tồn tại đó là tồn tại bên ngoài chủ thể và tồn tại bên trong tâm 

lí chủ thể. Tƣơng ứng với hai hình thức của đối tƣợng là hai hình thức của 

hoạt động: 

 Hình thức hoạt động bên ngoài: Ở hình thức này, chủ thể sử dụng các 

thao tác vật chất tác động vào đối tƣợng, khi đối tƣợng đang ở hình thức bên 

ngoài. 

 Hình thức hoạt động bên trong là hoạt động tâm lí khi đối tƣợng đã 

chuyển hẳn vào trong đầu. Hình thức hoạt động bên trong có nguồn gốc và 

cấu trúc giống hoạt động bên ngoài. 

Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể, chủ thể là con ngƣời đang tiến 

hành hoạt động. 

Hoạt động bao giờ cũng có mục đích, mục đích là mô hình về sản phẩm 

mà chủ thể đạt đƣợc sau khi kết thúc hoạt động. 

Hoạt động đƣợc thực hiện theo cơ chế gián tiếp, trong quá trình hoạt 

động con ngƣời phải sử dụng công cụ. 

1.2.1.2. Khái niệm hành động 

Hoạt động bao giờ cũng đƣợc tiến hành bằng các hành động cụ thể và là 

tổ hợp các hành động. Hành động đƣợc A.N.Lêônchiép định nghĩa là quá trình 

bị chi phối bởi các biểu tƣợng về kết quả phải đạt đƣợc, nghĩa là quá trình 

nhằm một đối tƣợng đƣợc ý thức cần phải chiếm lĩnh. Khái niệm mục đích 

quan hệ với hành động cũng giống khái niệm động cơ quan hệ với hoạt động. 

Mục đích của hành động là đối tƣợng chủ thể cần chiếm lĩnh, nó chứa 

đựng nội dung tâm lĩ và kĩ thuật hình thành, vì vậy nó có khả năng tồn tại độc 

lập, tồn tại trong mối quan hệ với hành động, dẫn đến hành động có tính độc 

lập và tính xác định cao. Trong tình huống độc lập, hành động đƣợc thực hiện 

nhằm giải quyết hai câu hỏi: Đạt đƣợc cái gì và đạt đƣợc cái đó bằng cách 

nào, nhƣ thế nào? 
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Để thực hiện một hành động nào đó, ít nhất phải thoả mãn hai điều 

kiện: Một mặt về phía chủ thể cần ý thực đƣợc đối tƣợng cần chiếm lĩnh, mặt 

khác về phía khách quan hoạt động bị chi phối bởi 2 yếu tố là những hoàn 

cảnh vật chất bên ngoài (xã hội, tự nhiên) và logic kĩ thuật để hình thành đối 

tƣợng. Nhƣ vậy hành động phải thực hiện nhiệm vụ (nhiệm vụ là mục đích đề 

ra trong những hoàn cảnh nhất định). Muốn vậy là phải có phƣơng thức hành 

động là thao tác. Thao tác là cơ cấu kĩ thuật của hành động, là phƣơng thức 

triển khai của hành động [6], thao tác không phải là đơn vị tâm lí độc lập, nó 

không có mục đích riêng mà chỉ là phƣơng tiện để thực hiện mục đích của 

hành động nào đó phù hợp với nó về logic: “Thao tác đƣợc sinh thành từ hành 

động, nó là kết quả của việc cải tổ hành động, do việc đƣa hành động này vào 

hành động kia do diễn ra “kĩ thuật hoá hành động”” [8, tr 594]. 

1.2.1.3. Khái niệm hoạt động học 

Dựa trên lí thuyết hoạt động, các nhà tâm lí học D.B.Elicomin,  

V .V.ĐaVƣđô đã tiến hành hàng loạt thực nghiệm dạy học, hoạt động học là 

một loại hoạt động đặc biệt của học sinh, đƣợc hiểu một cách có ý thức vào 

việc thực hiện mục đích của dạy học và giáo dục đã đƣợc xem nhƣ là mục 

đích của các nhân mình”  [4, tr 188]. Hay nói cách khác hoạt động học là hoạt 

động của học sinh do hoạt động dạy tổ chức và điều khiển nhằm tiếp thu  tri 

thức, kĩ năng, kĩ xảo các môn học. Trên cơ sở đó, hình thành và phát triển 

nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục của cấp học, bậc học. Nhƣ vậy 

hoạt động học là hoạt động có ý thức của con ngƣời nhằm lĩnh hội tri thức, kĩ 

năng, kĩ xảo biến đổi bản thân chủ thể hoạt động, hoạt động học đƣợc khắc 

họa bởi những đặc điểm sau: 

- Đối tƣợng của hoạt động học là tri thức khoa học, kĩ năng , kĩ xảo 

tƣơng ứng. 
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- Hoạt động học tập là hoạt động hƣớng vào phát triển tâm lí của chủ 

thể hoạt động này, chủ thể là mỗi học sinh đang tiến hành hoạt động học. Sản 

phẩm của hoạt động học tập tồn tại chính trong mỗi học sinh (phẩm chất, 

năng lực). Do đó  hoạt động học tập đƣợc thực hiện theo cơ chế lĩnh hội (nhập 

tâm, tiếp thu, chuyển vào trong đầu). 

- Hoạt động học tập không chỉ hƣớng vào tiếp thu tri thức của các môn 

học mà còn tiếp thu tri thức về hoạt động học (tiếp thu cách học). Học sinh 

tiếp thu tri thức về hoạt động học là tiếp thu động cơ học, nhiệm vụ học và 

các hành động học. 

1.2.1.4. Khái niệm hành động học 

Hành động học tập là bộ phận của hoạt động học tập đƣợc thúc đẩy bởi 

động cơ của hoạt động học tập, tƣơng ứng với mục đích không thể chia nhỏ 

hơn đƣợc nữa. Nói cách khác, hành động là quá trình học sinh tác động trực 

tiếp lên đối tƣợng để tạo ra sản phẩm học tập, đạt đƣợc chỉ tiêu định trƣớc. 

Mỗi hành động bao gồm một hệ thống các thao tác. Thao tác vốn là một hành 

động học đƣợc chủ thể dùng nó để thực hiện một hành động khác. Các thao 

tác của một hành động học tập phải thỏa mãn các điều kiện: tính chất tuyến 

tính (các thao tác đƣợc sắp xếp theo thời gian) tính chất hữu hạn (số lƣợng các 

thao tác không thừa không thiếu) tính chất xác định, tính chất hiệu quả. Xét 

hình thức tồn tại của khái niệm thì hành động học tập có 3 loại: thao tác vật 

chất, thao tác tinh thần, thao tác trí óc. Việc chuyển hóa hành động học tập 

thành thao tác học cho học sinh phải đƣợc tiến hành trên 2 phƣơng diện: luyện 

tập và rút gọn hành động học, tiếp theo phải đƣa thao tác đó vào trong hành 

động khác. 

Hành động có ba hình thức (xét theo quá trình chuyển vào trong). Đối 

tƣợng của hoạt động học là tri thức khoa học, khái niệm khoa học. Một khái 

niệm khoa học (với tƣ cách là sản phẩm tâm lí) có ba hình thức tồn tại cơ bản:  



10 

 Hình thức vật chất: ở đây khái niệm đƣợc khách quan hóa,trú 

ngụ trên các vật chất hay vật thay thế. 

 Hình thức “mã hóa”: trong trƣờng hợp này, logic của khái niệm 

chuyển vào trú ngụ ở một vật liệu khác (kí hiệu, lời nói). 

 Hình thức tinh thần: cƣ ngụ trong tâm lí cá thể. 

Tƣơng ứng với ba hình thức tồn tại của khái niệm (sản phẩm giáo dục) 

là ba hình thức của hoạt động học. Đó là: 

 Hình thức hành động vật chất trên vật thật hoặc vật thay thế. Ở 

đây chủ thể dùng những thao tác vật chất, tác động trực tiếp vào 

đối tƣợng. Chính thông qua hành động này làm cho logic của 

khái niệm trú ngụ trên vật thật (hoặc vật thay thế) đƣợc bộc lộ ra 

ngoài. 

 Hình thức hành động với lời nói và các hình thức mã hóa khác 

tƣơng ứng với đối tƣợng. Mục đích của hình thức hành động này 

là dùng lời nói cũng nhƣ các hình thức mã hóa khác để chuyển 

logic của khái niệm đã đƣợc phát hiện ở hành động vật chất vào 

trong tâm lí của chủ thể hành động. 

 Hình thức hành động tinh thần. Đến đây, logic của khái niệm 

đƣợc chuyển hẳn vào trong (tâm lí). 

Nhƣ vậy, thông qua ba hình thức này của hành động học, cái vật chất 

đã chuyển thành cái tinh thần, cái bên ngoài thành cái bên trong tâm lí con 

ngƣời. 

1.2.2. Hoạt động học của học sinh Tiểu học. 

Hoạt động học tồn tại trong suốt quãng đời đi học của học sinh và là 

hoạt động chủ yếu của mọi lứa tuổi học sinh. Hoạt động học của học sinh tiểu 

học có một số đặc điểm sau: 

- Là hoạt động xuất hiện lần đầu tiên trong đời sống của trẻ em. 
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- Là hoạt động đƣợc hình thành nhờ phƣơng pháp nhà trƣờng. 

- Là hoạt động chủ đạo của học sinh tiểu học. 

1.2.2.1. Cấu trúc hoạt động học của học sinh Tiểu học. 

a. Động cơ  học tập 

Động cơ học tập là yếu tố tâm lí thúc đẩy học sinh, là nguyên nhân của 

hoạt động học. Có hai loại động cơ: 

- Động cơ nhận thức (động cơ bên trong) là đối tƣợng của hoạt động 

học mà kết quả là sau khi học sinh tiếp thu đƣợc đối tƣợng này thì thỏa mãn 

nhu cầu nhận thức. Nói cách khác. Cái thôi thúc học sinh là tri thức. 

- Động cơ xã hội (động cơ bên ngoài): nảy sinh bên ngoài quá trình học 

tập, cái thôi thúc học sinh không phải là tri thức mà là các mối quan hệ xã hội. 

Cả hai loại động cơ trên đều đƣợc hình thành ở mọi học sinh tuy nhiên 

tùy thuộc vào nội dung và phƣơng pháp dạy học mà loại động cơ nào đó nổi 

trội, giữ vai trò chủ đạo ở học sinh. Tuy nhiên xét theo quan điểm sƣ phạm thì 

động cơ nhận thức có giá trị hơn. Bởi vì động cơ nhận thức không phụ thuộc 

vào tình huống và tạo sự say mê của học sinh trong học tập, tạo ra tính tự giác, 

hứng thú cho học sinh... Động cơ học tập không có sẵn mà đƣợc hình thành 

trong quá trình học sinh học tập. Nếu nhƣ trong từng tiết học giáo viên tổ chức 

đƣợc quá trình học sinh tiếp thu tri thức (hiểu bài) vận dụng đƣợc tri thức để 

giải bài tập, giáo viên động viên, nhận xét đánh giá kịp thời thì dần dần hình 

thành mối quan hệ thân thiết giữa học sinh với tri thức. Nghĩa là câu hỏi học 

để làm gì đƣợc trả lời qua từng tiết học thì động cơ học tập đƣợc hình thành. 

b. Nhiệm vụ học tập 

Nhiệm vụ học tập là hình thức cụ thể hóa nội dung học thành mục đích 

và phƣơng tiện học. 

- Mục đích học tập là hình thức cụ thể hóa đối tƣợng học, đối tƣợng 

học tri thức nói chung còn mục đích học là tri thức trong từng bài. Mỗi mục 
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đích học hình thành cho học sinh một năng lực mới. Mục đích học chỉ thực sự 

hình thành khi học sinh thực hiện hoạt động học. 

- Phƣơng tiện học là những cái học sinh dùng để đạt đƣợc mục đích 

học, có 2 loại phƣơng tiện: 

+ Phƣơng tiện bên ngoài: đồ dùng học tập (do quá trình khác làm ra). 

+ Phƣơng tiện bên trong: vốn kinh nghiệm, tri thức đã hình thành ở học 

sinh, loại phƣơng tiện này do chính mỗi học sinh tạo ra. Đây là phƣơng tiện 

chủ yếu trong hoạt động học. 

Quá trình học tập là quá trình học sinh xác lập mối quan hệ mục đích – 

phƣơng tiện để tạo ra sản phẩm mới đạt đƣợc mục đích học tập. Trong quá 

trình học tập luôn có sự chuyển hóa từ mục đích thành phƣơng tiện, đó là quy 

luật cơ bản của hoạt động học tập. Quá trình học là quá trình giải quyết  nhiệm 

vụ học, mỗi nhiệm vụ học mang lại cho học sinh những cái mới và đƣợc thể 

hiện ở kết quả học tập, kết quả đó có thể là nắm vững tri thức  mới hoặc kĩ 

năng mới. Để giải quyết nhiệm vụ học thì học sinh phải hiểu đƣợc nhiệm vụ 

học trên cơ sở phân tích nhằm phát hiện các yếu tố và mối quan hệ giữa các 

yếu tố trong nhiệm vụ học cũng nhƣ mối quan hệ giữa các yếu tố đó, từ đó 

vạch ra kế hoạch giải quyết nhiệm vụ học. Đây là giai đoạn định hƣớng hành 

động, giai đoạn này quyết định chất lƣợng phần thực hiện hành động [1, tr 72]. 

 c. Hành động học 

Học sinh thực hiện nhiệm vụ học bằng các hành động học. Có 3 loại 

hành động học tập: 

- Hành động phân tích là hành động phân giải đối tƣợng thành các yếu 

tố và mối liên hệ giữa chúng. Mục đích của hành động phân tích là phát hiện 

ra nguồn gốc cấu trúc của khái niệm. 
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- Hành động mô hình hóa là quá trình học sinh xác lập mối quan hệ 

giữa đối tƣợng và mô hình của nó, thông qua mô hình để nghiên cứu đối 

tƣợng. Học sinh lập mô hình phải dựa vào kết quả của phân tích. 

- Hành động cụ thể hóa là quá trình học sinh vận dụng tri thức, phƣơng 

pháp chung để giải bài tập, hình thành kĩ năng kĩ  xảo, mục đích của hành 

động này là vận dụng mối quan hệ tổng quát của khái niệm vào các trƣờng 

hợp cụ thể. 

1.2.2.2. Hành động phân tích trong cấu trúc hoạt động học của học sinh Tiểu 

học 

Hành động phân tích là hành động tiên quyết trong việc lĩnh hội tri 

thức, khái niệm khoa học của học sinh tiểu học. Có thể thấy rằng đây là một 

bƣớc không thể thiếu, tạo cơ sở để học sinh tiếp thu tri thức. Nhờ hành động 

này mà học sinh phát hiện ra nguồn gốc, logic của khái niệm. 

Hành động phân tích là hành động tiên quyết trong việc lĩnh hội tri 

thức, khái niệm khoa học của học sinh tiểu học. Hành động này nhƣ mọi hành 

động nói chung có thể đƣợc thực hiện trong những hình thức khác nhau của 

đối tƣợng: vật chất hay vật chất hóa trong ngôn ngữ vào trong đầu. Hoạt động 

vật chất (vật chất hóa) có đối tƣợng là vật thật hay các vật thay thế (nhƣ công 

thức, sơ đồ, hình vẽ) sao cho  mỗi học sinh tiểu học có thể hoạt động bằng 

tay: viết, vẽ, đánh mũi tên, tẩy xóa… nhờ vậy hóc inh phải hành động thực sự 

(chứ không chỉ quan sát, nghe kể) mà làm biến đổi đối tƣợng lĩnh hội, nhờ đó 

phát hiện đƣợc logic của đối tƣợng nghiên cứu, phát hiện ra mối quan hệ 

chung của hệ thống đối tƣợng cần khảo sát. Một hành động lại bao gồm một 

chuỗi các thao tác nhất định. Nó là phần lõi kĩ thuật của hành động, thao tác 

khác động tác ở chỗ chuẩn xác. Các nhà tâm lí học cho rằng có các loại thao 

tác sau: 
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+ Thao tác vật chất đƣợc thực hiện một cách vật chất bằng tay, bằng 

sức mạnh cơ bắp ở bên ngoài trí óc. 

+ Thao tác tinh thần đối lập với thao tác vật chất. 

+ Thao tác trí óc là thao tác tinh thần nhƣng ở ngƣời không phải thao 

tác tinh thần nào cũng là thao tác trí óc. Thao tác trí óc đòi hỏi sự chuẩn xác 

cao, đòi hỏi một sự rạch ròi. 

1.3. Đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 3 có liên quan đến đề tài khóa luận 

Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh Tiểu học. Hoạt 

động này bắt đầu hình thành ở lớp 1 và định hình ở lớp 3. Đến lớp 4, lớp 5, 

học sinh sử dụng hoạt động học để lĩnh hội nôi dung các môn học. Sự hình 

thành và phát triển hoạt động học quy định những biến đổi cơ bản nhất trong 

các quá trình tâm lí, thuộc tính nhân cách và trong sự xuất hiện các cấu tạo 

tâm lí mới đặc trƣng cho lứa tuổi Tiểu học. Do hoạt động học định hình ở học 

sinh lớp 3 mà các phẩm chất tâm lí mới đƣợc hình thành ở các em: 

+ Tính chủ định là khả năng xác định mục đích của hành động và tập 

trung sức lực để đạt đƣợc nó. Học sinh lớp 3 có khả năng điều khiển sự chú ý 

của mình théo các yêu cầu của các giờ học. Tính chủ định đƣợc thể hiện rõ 

trong các quá trình nhận thức, đời sống tình cảm và ý chí của học sinh. Ở kĩ 

năng nhận thức đƣợc mục đích của hành động, tìm kiếm và lựa chọn các 

phƣơng tiện để đạt chúng và vƣợt qua các khó khăn, cản trở. 

+ Kĩ năng làm việc trí óc là khả năng lập kế hoạch và thực hiện hành 

động cho mình ở bên trong. Khi tiến hành hoạt động học và giải quyết các 

nhiệm vụ ở các môn học, học sinh lớp 3 có khả năng tìm kiếm, so sánh và lựa 

chọn các phƣơng án hành động, sắp xếp trật tự hành động vào một trật tự nhất 

định và lựa chọn các phƣơng tiện để thực hiện chúng. 

+ Sự phân tích là khả năng phân tích một cách hợp lí và khách quan 

những phán đoán và hành vi của mình cho phù hợp với ý định và điều kiện 
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của hoạt động hay không. Học sinh lớp 3 có khả năng lập luận, xem xét và 

đánh giá những suy nghĩ, hành động của mình. 

Những đặc điểm tâm lí trên có ảnh hƣởng rất lớn đến việc thực hiện 

hành động phân tích của học sinh. 

1.4. Khái quát về môn Đạo đức và môn Toán lớp 3 

1.4.1. Khái quát về môn Đạo đức lớp 3 

1.4.1.1. Chương trình môn Đạo đức lớp 3 và sự phát triển hành động phân 

tích của học sinh 

Nội dung chƣơng trình môn Đạo đức 3: 

a. Quan hệ với bản thân 

Sống vui vẻ, lạc quan. 

Có ý kiến riêng về những vấn đề có liên quan đến bản thân, tập thể và 

biết trình bày, bảo vệ ý kiến của mình. 

Có ý thức tự làm lấy việc của mình, không dựa vào ngƣời khác. 

b. Quan hệ với gia đình 

Yêu quý và có trách nhiệm với những ngƣời thân trong gia đình. 

c. Quan hệ với nhà trường 

Kính trọng thầy giáo, cô giáo. Tin cậy, chia sẻ với bạn bè. Tích cực 

tham gia các hoạt động tập thể và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. 

d. Quan hệ với cộng đồng, xã hội 

Kính trọng và biết ơn Bác Hồ và những ngƣời có công với đất nƣớc, 

với dân tộc. 

Có tinh thần đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế. 

Tôn trọng và sẵn lòng giúp đỡ những ngƣời xung quanh. 

Biết giữ gìn lời hứa với mọi ngƣời. Biết lắng nghe. 

Tôn trọng quyền tự do cá nhân của ngƣời khác và của bản thân. 

Biết cảm thông, chia sẻ với những đau thƣơng, mất mát của ngƣời khác. 
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e. Quan hệ với môi trường tự nhiên 

Biết sử dụng tiết kiệm nƣớc và bảo vệ nguồn nƣớc sạch. 

Biết bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

1.4.1.2. Vai trò của chương trình môn Đạo đức lớp 3 đối với sự phát triển 

hành động phân tích của học sinh 

Chƣơng trình môn Đạo đức ở lớp 3 đáp ứng khá đầy đủ mục tiêu phát 

triển toàn diện nhân cách cho trẻ và cung cấp một lƣợng kiến thức khá phong 

phú về nhiều mặt của đời sống xã hội. Đồng thời cũng đóng vai trò rất quan 

trọng trong sự phát triển hành động phân tích của học sinh. 

Để lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong 

các quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống , học sinh phải phân 

tích tình huống, phân tích tâm lí nhân vật, phân tích hoàn cảnh xảy ra tình 

huống… để xác định việc làm nào là phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức, 

đúng với pháp luật… Từ đó từng bƣớc hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào 

khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình, yêu thƣơng, 

tôn trọng con ngƣời, mong muốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi ngƣời; 

yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. 

Qua các việc làm trên, hành động phân tích của học sinh đƣợc phát 

triển, nâng cao dần. 

1.4.2. Khái quát về môn Toán lớp 3 

1.4.2.1. Chương trình môn Toán lớp 3 và sự phát triển hành động phân tích 

của học sinh 

a. Số học 

 Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 

- Củng cố các bảng nhân 2,3,4,5 và các bảng chia 2,3,4,5. Bổ sung cộng 

trừ các số có 3 chữ số có nhớ không quá một lần. 

- Lập các bảng nhân với 6,7,8,9 và các bảng chia cho 6,7,8,9. 
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- Hoàn thiện các bảng nhân và bảng chia. 

- Nhân, chia ngoài bảng trong phạm vi 1000: nhân số có hai, ba chữ số 

với số có một chữ số có nhớ không quá một lần; chia số có hai, ba chữ số cho 

số có một chữ số. Chia hết và chia có dƣ. 

- Thực hành tính: tính nhẩm trong phạm vi các bảng tính, nhân nhẩm số 

có hai chữ số với số có một chữ số. Chia hết và chia có dƣ. 

- Thực hành tính: tính nhẩm trong phạm vi các bảng tính, nhân nhẩm số 

có hai chữ số với số có một chữ số, không nhớ. Chia nhẩm số có hai chữ số 

cho số có một chữ số, không có dƣ ở từng bƣớc chia… củng cố về cộng trừ 

nhân chia trong phạm vi 1000. 

- Làm quen với biểu thức số và giá trị biểu thức. giới thiệu thứ tự thực 

hiện các phép tính trong biểu thức số có đến hai dấu phép tính, có ngoặc hay 

không có dấu ngoặc. 

- Giải các bài tập tìm x khi biết các thàh phần của phép tính. 

 Giới thiệu các số trong phạm vi 10 000 

- Giới thiệu về hàng đơn vị, hàng trăm, hàng nghìn; về đọc viết, so sánh 

các số có đến bốn chữ số. 

- Phép cộng và phép trừ có nhớ (không liên tiếp và không quá hai lần) 

trong phạm vi 10000. Phép nhân số có đến bốn chữ số với số có một chữ số. 

- Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính, có hoặc không có 

dấu ngoặc. 

 Giới thiệu các số trong phạm vi 100 000 

- Giới thiệu về hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, về đọc 

viết các số có đến năm chữ số cho số có một chữ số. 

- Tính giá trị của các biểu thức số có đến hai dấu phép tính, có hoặc 

không có dấu ngoặc. 

- Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị. Thực hành nhận biết các 

phần bằng nhau của đơi vị trong hình vẽ và trong trƣờng hợp đơn giản. 
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- Giới thiệu bƣớc đầu về chữ số La Mã. 

b. Đại lượng và đo đại lượng 

- Bổ sung và lập bảng các đơn vị đo độ dài từ mi-li-mét đến ki-lô-mét. 

Nếu mối quan hệ giữa hai đơn vị tiếp liền nhau, giữa mét và ki-lô-mét, giữa 

mét và xăng-ti-mét, mi-li-mét. Thức hành đo và ƣớc lƣợng độ dài. 

- Giới thiệu diện tích của một hình và đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét 

uông. 

- Giới thiệu gam. Đọc, viết, làm tính với các số đo theo đơn vị gam. 

Giới thiệu 1kg = 100g 

- Ngày, tháng, năm. Thực hành xem lịch. 

- Phút, giờ. Thực hành xem đồng hồ, chính xác đến phút. Tập ƣớc 

lƣợng khoảng thời gian trong phạm vi một số phút. 

- Giới thiệu tiếp về tiền Việt Nam. Tập đổi tiền với các trƣờng hợp đơn 

giản. 

c. Yếu tố hình học. 

- Giới thiệu góc vuông và góc không vuông. Giới thiệu ê ke. Vẽ góc 

bằng thƣớc thẳng và ê ke. 

- Giới thiệu đỉnh, góc, cạnh của hình đã học; giới thiệu một số đặc điểm 

của hình chữ nhật, hình vuông. 

- Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông. 

- Giới thiệu com pa. Giới thiệu tâm, bán kính và đƣờng kính của hình 

tròn. Vẽ hình tròn bằng com pa. 

- Thực hành vẽ trang trí hình tròn. 

- Tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông. 

d. Yếu tố thống kê 

- Giới thiệu bảng số liệu đơn giản. 

- Tập sắp xếp lại số liệu của bảng theo mục đích, yêu cầu cho trƣớc. 
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e. Giải bài toán 

- Giải  bài toán có đến hai bƣớc tính với các mối quan hệ trực tiếp và 

đơn giản. 

- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và bài toán có nội dung 

hình học. 

1.4.2.2. Vai trò của chương trình môn Toán lớp 3 đối với sự phát triển hành 

động phân tích của học sinh 

Môn Toán là môn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển tƣ 

duy cho học sinh, đặc biệt đối với sự phát triển hành động phân tích. Nội 

dung chƣơng trình Toán 3 đƣợc xây dựng theo hƣớng đồng tâm mở rộng dần, 

có sự móc nối giữa kiến thức cũ và kiến thức mới. Theo hƣớng dạy học hiện 

nay, đối với học sinh để tiếp thu bài học mới các em buộc phải suy nghĩ, phân 

tích các tình huống để thấy đƣợc sự vận dụng các kiến thức cũ trong bài học, 

tạo cơ sở để các em lĩnh hội tri thức mới. 

Khi giải bài tập, học sinh phải phân tích đầu bài một cách tích cực, xác 

định những yếu tố đã cho và những yếu tố cần tìm, xem xét để thấy đƣợc mối 

liên hệ giữa các yếu tố đó, lựa chọn công cụ (chính là các kiến thức có trong 

đầu) để giải quyết bài toán. Qua quá trình lặp lại nhƣ vậy thì hành động phân 

tích của học sinh dần phát triển. 



20 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HÀNH ĐỘNG PHÂN TÍCH CỦA  

HỌC SINH LỚP 3 

 

2.1. Thực trạng hành động phân tích qua môn Đạo đức 

Khi gặp tình huống có vấn đề, để giải quyết tình huống đó thì học sinh 

phải tiến hành phân tích đề bài, chia vấn đề thành các câu hỏi nhỏ để suy nghĩ 

và tìm câu trả lời. Nhƣ vậy, để kiểm tra quá trình phân tích của học sinh, 

chúng tôi căn cứ vào việc kiểm tra quá trình học sinh khai thác , phân tích, trả 

lời các câu hỏi gợi mở để giải quyết các nhiệm vụ của bài học. 

Để kiểm tra hành động phân tích của học sinh lớp 3 trong môn Đạo 

đức, chúng tôi căn cứ vào việc đánh giá quá trình học sinh phân tích tình 

huống, xử lí tình huống và kết quả xử lí tình huống của học sinh. 

2.1.1. Đặc điểm hành động phân trích của học sinh trong quá trình xử lí 

các bài tập về tri thức 

Để kiểm tra hành động phân tích của học sinh trong quá trình thực hiện 

các bài tập về tri thức chúng tôi căn cứ vào việc đánh giá kết quả các bài tập 

theo từng tiết học cụ thể. 

Cách tiến hành: 

Sau khi học xong tiết Đạo đức, chúng tôi phát cho mỗi em học sinh một 

phiếu bài tập, yêu cầu các em thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, 

giáo viên thu lại phiếu để đánh giá, quy ra số liệu phần trăm rồi lập bảng. 

Chúng tôi đánh giá theo các tiêu chí sau: 

Mức hoàn thành tốt (A
+
): học sinh trả lời đúng các câu hỏi  và xử lí 

nhanh, giải thích chính xác các tình huống,. 

Mức hoàn thành (A): học sinh trả lời đúng các câu hỏi tuy nhiên xử lí 

còn chậm. 
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Mức chƣa hoàn thành (B): học sinh không  hiểu các câu hỏi, không trả 

lời đƣợc các câu hỏi liên quan đến bài tập hoặc chỉ trả lời đúng một hoặc hai 

đáp án. 

Cụ thể: Sau khi học sinh học xong bài “Quan tâm giúp đỡ hàng xóm 

láng giềng” để kiểm tra hành động phân tích của học sinh chúng tôi xây dựng 

hệ thống bài tập nhƣ sau: 

Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm. 

Hãy đánh dấu + vào ô trƣớc hành động thể hiện việc quan tâm, giúp đỡ 

hàng xóm láng giềng: 

 Đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm. 

 Hỏi thăm hàng xóm khi có chuyện buồn. 

 Chuyển thƣ giúp hàng xóm. 

 Ném vỡ bóng đèn nhà hàng xóm. 

 Trông em bé giúp nhà hàng xóm. 

 Bấm chuông cửa trêu đùa nhà hàng xóm. 

 Làm ồn trƣớc cửa nhà xóm trong giờ nghỉ trƣa. 

Với bài tập trên, chúng tôi tiến hành phát phiếu bài tập cho hai lớp 3A
3
 

và 3A
4
. Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 1: Hành động phân tích của học sinh trong quá trình thực hiện bài tập 

trắc nghiệm. 

Kết quả 

Lớp 

Hoàn thành tốt 

(A
+
) 

Hoàn thành 

(A) 

Chƣa hoàn thành 

(B) 

3A
3 

 
(26 học sinh) 

57,69% 30,77% 11,54% 

3A
4  

(25 học sinh) 
56% 32% 12% 
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Đây là dạng bài tập tƣơng đối dễ vì đã có tình huống cụ thể, dạng bài 

này chỉ dừng lại ở mức độ tìm, phát hiện. Học sinh chỉ cần nắm chắc kiến 

thức bài học và vận dụng thao tác tƣ duy để xác định những việc làm đó gây 

ảnh hƣởng tốt hay không tốt đối với hàng xóm là có thể chọn đƣợc. Nên kết 

quả thu đƣợc khá khả quan. 

Có 57,69% học sinh lớp 3A
3 

và 56%  học sinh lớp 3A
4  

đạt mức nhận 

xét hoàn thành tốt (A
+
). Điều này thể hiện các em đã nắm vững đƣợc bài học, 

hiểu đƣợc thế nào là quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng và các hành động 

thể hiện việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Hiểu đƣợc tại sao đó là 

các hành động đúng hoặc hành động sai. Khả năng tƣ duy và vận dụng kiến 

thức trong bài học rất tốt. 

Có 30,77% học sinh lớp 3A
3 
và 32% học sinh lớp 3A

4 
đạt mức nhận xét 

hoàn thành (A). Điều này thể hiện các em đã nắm tƣơng đối chắc bài học, 

hiểu đƣợc thế nào là quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng và các hành động 

thể hiện việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên khả năng tƣ 

duy và vận dụng kiến thức trong bài học chƣa tốt lắm. 

Có 11,54% học sinh lớp 3A
3 
và 12% học sinh lớp 3A

4 
đạt mức nhận xét 

chƣa hoàn thành (B). Nguyên nhân có thể do các em không nắm đƣợc kiến 

thức bài học hoặc không tập trung vào bài, cẩu thả chọn bừa dẫn tới trả lời sai. 

Để thu đƣợc kết quả rõ ràng hơn về khả năng phân tích, tƣ duy của học 

sinh. Chúng tôi xây dựng dạng bài tập thứ hai. 

Dạng hai: Bài tập điền khuyết. 

Sau khi học sinh học xong bài “Giữ vệ sinh đƣờng làng” chúng tôi phát 

cho mỗi em học sinh một phiếu bài tập, yêu cầu các em thực hiện trong một 

khoảng thời gian, sau đó giáo viên thu lại phiếu để đánh giá, rồi lập bảng với 

nội dung nhƣ sau: 
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Điền chữ thích hợp vào ô trống sao cho đúng: 

Đƣờng làng là những con đƣờng ở ……………………..Chúng ta 

…………….. giữ vệ sinh đƣờng làng vì đó là nơi ta thƣờng sinh hoạt hằng 

ngày, là nơi chúng ta thƣờng xuyên …………………. tiếp xúc và có ảnh 

hƣởng ………………………đến sức khỏe mọi ngƣời. Để giữ vệ sinh đƣờng 

làng, chúng ta không đƣợc vứt rác, xác súc vật chết ……………………….., 

không đào xới mặt đƣờng. 

Chúng tôi đánh giá theo các tiêu chí sau: 

Mức hoàn thành tốt (A
+
): học sinh điền đúng các chỗ trống và xử lí 

nhanh, trình bày sạch sẽ. 

Mức hoàn thành (A): học sinh trả lời đúng các chỗ trống tuy nhiên xử lí 

còn chậm. 

Mức chƣa hoàn thành (B): học sinh không hiểu yêu cầu hoặc nội dung 

bài tập. Điền không đúng các chỗ trống trong bài. 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 2: Hành động phân tích của học sinh khi xử lí bài tập điền khuyết. 

             Kết quả 

Lớp 

Hoàn thành tốt 

(A
+
) 

Hoàn thành 

(A) 

Chƣa hoàn thành 

(B) 

3A
3 
(26 học sinh) 50% 42,3% 7,7% 

3A
4 
(25 học sinh) 36% 44% 20% 

 

Kết quả cho thấy tỉ lệ học sinh đạt mức nhận xét hoàn thành tốt (A
+
) 

chiếm tỉ lệ tƣơng đối cao (50% ở lớp 3A
3
 và 36% ở lớp 3A

4 
). Các em hiểu, 

ghi nhớ,thực hiện thao tác tƣ duy và vận dụng kiến thức trong bài học rất tốt. 

Có 42,3% học sinh lớp 3A
3 

và 44% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức nhận xét 

hoàn thành (A). Điều này thể hiện các em đã nắm chắc bài học, hiểu đƣợc nội 
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dung bài học. Tuy nhiên khả năng tƣ duy và vận dụng kiến thức trong bài học 

chƣa tốt lắm. 

Có 7,7% học sinh lớp 3A
3 

và 20% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức nhận xét 

chƣa hoàn thành (B). Nguyên nhân có thể do các em không nắm đƣợc kiến 

thức bài học hoặc không tập trung vào bài, cẩu thả viết bừa dẫn tới trả lời sai. 

2.1.2. Đặc điểm hành động phân trích của học sinh trong quá trình bày tỏ 

thái độ đối với tình huống đạo đức. 

Căn cứ vào nội dung chƣơng trình, chúng tôi xây dựng một số bài tập 

liên quan tới xử lý tình huống đạo đức và yêu cầu học sinh thực hiện việc bày 

tỏ thái độ đối với tình huống đạo đức. 

Cách tiến hành: 

Sau khi học sinh học xong bài “Chăm sóc cây trồng, vật nuôi”, chúng 

tôi đƣa ra tình huống kèm theo câu hỏi gợi ý và yêu cầu học sinh xử lí tình 

huống. Sau đó đánh giá dựa trên kết quả các câu trả lời câu hỏi gợi ý và câu 

trả lời xử lí tình huống của học sinh thể hiện trong phiếu bài tập và lập bảng. 

Chúng tôi đánh giá theo các tiêu chí nhƣ sau: 

Mức hoàn thành tốt (A
+
): học sinh hiểu tình huống, trả lời đúng các câu 

hỏi  gợi ý và xử lí nhanh, chính xác các tình huống phù hợp với chuẩn mực 

hành vi đạo đức mà các em đã học. 

Mức hoàn thành (A): học sinh hiểu tình huống, trả lời đúng các câu hỏi 

gợi ý tuy nhiên xử lí tình huống còn chậm. 

Mức chƣa hoàn thành (B): học sinh không hiểu tình huống, không trả 

lời đƣợc các câu hỏi liên quan đến tình huống đã cho và không xử lí đƣợc tình 

huống. 

Tình huống : Trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11 thấy các 

bạn hát rất hay, múa rất dẻo. Lan vì muốn cổ vũ cho các bạn mà đã rủ An ra 

vƣờn trƣờng bẻ hoa vào tặng các bạn. Nếu là An em sẽ làm gì? 
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Câu hỏi gợi ý: 

Câu hỏi 1: Vì sao Lan lại rủ An ra vƣờn trƣờng bẻ hoa? 

Câu hỏi 2: Hành động đó là đúng hay sai? 

Câu hỏi 3: Tác hại của hành động đó nhƣ thế nào? 

Câu hỏi 4: Nếu là An em sẽ cùng bạn đi bẻ hoa hay làm gì? 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 3: Hành động phân tích của học sinh khi xử lí tình huống đạo đức. 

Kết quả 

Lớp 

Hoàn thành tốt 

(A
+
) 

Hoàn thành 

(A) 

Chƣa hoàn thành 

(B) 

3A
3 

 
(26 học sinh) 

61,54% 30,77% 7,69% 

3A
4 

(25 học sinh) 
40% 44% 16% 

 

Kết quả cho thấy tỉ lệ học sinh đạt mức nhận xét hoàn thành tốt (A
+
)  là 

61,54% ở lớp 3A
3
 và  40% ở lớp 3A

4 
). Các em hiểu và phân tích đúng tình 

huống, trả lời đúng các câu hỏi gợi ý và xử lí tình huống phù hợp cới chuẩn 

mực hành vi các em vừa học rất nhanh. 

Có 30,77% học sinh lớp 3A
3 
và 44% học sinh lớp 3A

4 
đạt mức nhận xét 

hoàn thành (A). Điều này thể hiện các em đã nắm chắc kiến thức của bài học, 

hiểu đƣợc nội dung tình huống. Tuy nhiên khả năng tƣ duy và vận dụng kiến 

thức trong bài học chƣa cao. 

Có 7,69% học sinh lớp 3A
3 

và 16% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức nhận xét 

chƣa hoàn thành (B). Nguyên nhân là do các em không nắm đƣợc kiến thức 

bài học, không hiểu nội dung tình huống nên đƣa ra cách xử lí sai, không phù 

hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức. 
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Qua kết quả nêu trên, chúng tôi nhận thấy mức độ thực hiện hành động 

phân tích của học sinh hai lớp chênh lệch không đáng kể. Có thể thấy rằng 

mức độ thực hiện hành động phân tích của học sinh là khá đầy đủ và sâu sắc. 

Các em đã thấy đƣợc mối liên hệ giữa các kiến thức cũ và vận dụng chúng 

một cách hợp lí khi áp dụng xử lí các bài tập, các tình huống có liên quan đến 

các chuẩn mực hành vi đạo đức. 

2.2. Thực trạng hành động phân tích qua môn Toán 

2.2.1. Đặc điểm hành động phân tích của học sinh trong quá trình giải 

Toán 

Để kiểm tra hành động phân tích của học sinh lớp 3 ở môn Toán, chúng 

tôi căn cứ vào việc đánh giá các bƣớc học sinh thực hiện để giải quyết bài 

toán thuộc một dạng toán đã học, chúng tôi thiết kế một hệ thống bài tập (xem 

phụ lục) trong chƣơng Toán từ dễ đến khó và kèm theo các câu hỏi gợi ý để 

học sinh phân tích. 

Cách tiến hành cũng tƣơng tự nhƣ môn Đạo đức, chúng tôi phát phiếu 

bài tập cho học sinh, quy định thời gian thực hiện, giáo viên thu lại để đánh 

giá lập bảng. 

Chúng tôi đánh giá theo các tiêu chí sau: 

Mức khá – giỏi: học sinh trả lời đúng các câu hỏi gợi ý và giải thích 

chính xác các bài toán, trình bày rõ ràng, sạch sẽ. 

Mức trung bình: học sinh xác định đúng các dạng toán nhƣng làm còn 

thiếu sót. 

Mức dƣới trung bình: học sinh không xác định đƣợc dạng toán, giải sai 

bài toán. 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 
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Bảng 4: Hành động phân tích của học sinh trong quá trình giải toán. 

Kết quả 

Lớp 
Giỏi – khá Trung bình Dƣới trung bình 

3A
3 

(26 học sinh) 
53,84% 38,47% 7,69% 

3A
4 

(25 học sinh) 
40% 44% 16% 

 

Kết quả trên cho thấy sự phân bố không đồng đều giữa các mức đánh 

giá. Tỉ lệ học sinh đạt giỏi – khá cao, tƣơng đƣơng với tỉ lệ học sinh đạt điểm 

trung bình và dƣới trung bình thấp. Điều này cho thấy mức độ thực hiện hành 

động phân tích của các em phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cụ thể nhƣ sau: 

Khi học sinh thực hiện bài toán: 

Có 24 lít dầu đựng đều vào 6 can, hỏi 5 can nhƣ vậy chứa bao nhiêu lít 

dầu? 

Em hãy cho biết: 

 Câu hỏi 1: Bài toán trên thuộc dạng toán nào đã học? Vì sao? 

 Câu hỏi 2: Trình bày các bƣớc giải bài toán thuộc dạng toán đã 

nêu? 

 Câu hỏi 3: Hãy tóm tắt bài toán trên 

 Câu hỏi 4: Trình  bày các bƣớc giải cụ thể của bài toán trên? 

Có 53,84% học sinh lớp 3A
3 

và 40% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức điểm 

khá giỏi. Tỉ lệ này tƣơng đối cao. Các em phân tích đề bài đúng, xác định 

đƣợc bài toán đã cho thuộc dạng toán “giải bài toán liên quan đến rút về đơn 

vị” mà các em đã học. Các em biết tóm tắt bài toán bằng lời đủ dữ kiện thể 

hiện đƣợc yêu cầu của bài toán, nêu đƣợc chính xác các bƣớc làm bài toán 

thuộc dạng “giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị” đã cho. Có đƣợc kết 
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quả nhƣ trên là do các em ghi nhớ kiến thức cũ khá chắc. Đồng thời, các 

phƣơng pháp, kĩ năng phân tích, tính toán cũng khá thành thạo. Điều này cho 

thấy mức độ thực hiện hành động phân tích ở những học sinh này khá sâu sắc 

và đầy đủ. 

Có 38,47% học sinh lớp 3A
3 

và 44% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức điểm 

trung bình, các bƣớc lập luận thì đúng nhƣng khi giải bài tập các em lại gặp 

sai sót về tính toán hay thiếu đáp số hoặc câu trả lời thiếu sót. Điều này cho 

thấy các em đã có sự phân tích đề bài để tìm đúng dạng toán, tuy nhiên kĩ 

năng tính toán và trình bày lời giải còn thiếu sót, lúng túng. Nguyên nhân có 

thể do các em còn cẩu thả chƣa chú ý đến khâu trình bày dẫn tới nhầm lẫn, sai 

sót trong khi tính toán và trình bày. 

Có 7,69% học sinh lớp 3A
3 

và 16% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức điểm 

dƣới trung bình. Do không xác định đúng dạng toán, không biết bài toán 

thuộc dạng toán “giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị”, không tìm đƣợc 

số lít dầu trong 1 can. Hoặc do học sinh không nắm đƣợc các bƣớc “giải bài 

toán liên quan đến rút về đơn vị”, hoặc do kĩ năng phân tích dữ kiện của các 

em còn kém, không phân tích đƣợc yếu tố ngôn từ của bài toán, vì vậy các em 

gặp khó khăn trong quá trình tìm lời giải. 

2.2.2. Đặc điểm hành động phân tích của học sinh trong quá trình lập bài 

toán có lời văn 

Để kiểm tra hành động phân tích của học sinh, chúng tôi yêu cầu học 

sinh lập bài toán từ một số gợi ý cho trƣớc, bao gồm các bài tập: 

Bài tập 1: từ tóm tắt bằng sơ đồ hình vẽ lập bài toán có lời văn. 

Bài tập 2: từ các bƣớc giải đã cho lập một bài toán có lời văn. 

Cách tiến hành nhƣ sau: 

Giáo viên phát phiếu bài tập cho học sinh, quy định thời gian thực hiện, 

giáo viên thu lại để đánh giá theo các tiêu chí sau: 
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Mức khá – giỏi: học sinh trả lời đúng các câu hỏi gợi ý và dựa vào đó 

đặt đƣợc đề toán chính xác. 

Mức trung bình: học sinh trả lời đúng các câu hỏi nhƣng đặt đề toán 

thừa hoặc thiếu dữ kiện. 

Mức dƣới trung bình: học sinh trả lời sai các câu hỏi gợi ý, chƣa đặt 

đƣợc các đề toán đúng. 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 5: Hành động phân tích của học sinh trong quá trình lập bài toán có lời văn. 

 

Lớp 

Kết quả 

Dạng 
Giỏi – khá Trung bình 

Dƣới trung 

bình 

3A
3  

(26 học sinh) 

1 61,54% 30,77% 7,69% 

2 50% 38,46% 11.54% 

3A
4  

(25 học sinh) 

1 52% 32% 16% 

2 36% 40% 24% 

 

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy: tỉ lệ học sinh đạt mức điểm khá giỏi 

ở dạng toán 1 cao hơn dạng toán 2. Và tỉ lệ học sinh đạt điểm dƣới trung bình 

ở dạng toán 2 cao hơn dạng toán 1. Nhƣ vậy, dạng toán 2 gây nhiều khó khăn 

hơn cho học sinh so với dạng toán 1.Cụ thể nhƣ sau: 

Đối với dạng toán 1: từ sơ đồ hình vẽ lập bài toán có lời văn. 

Ví dụ:  Cho hình vẽ sau? 

  
A B 

C D 

9 cm
 

45 cm
2 ? cm
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Em  hãy cho biết: 

Câu hỏi 1: Hình vẽ trên là hình gì đã học? 

Câu hỏi 2: 9cm là số đo yếu tố nào của hình trên? 

Câu hỏi 3: 45cm
2
 là số đo yếu tố nào của hình trên? 

Câu hỏi 4: Yếu tố nào của hình đó cần phải tìm? Vì sao? 

Câu hỏi 5: Em hãy lập một đề toán từ các gợi ý trên? 

Đối với dạng Toán 1: từ tóm tắt bằng sơ đồ hình vẽ lập bài toán có lời 

văn. 

Kết quả thu đƣợc khá khả quan, có 61,54% học sinh lớp 3A
3 
và 48,57%  

học sinh lớp 3A
4 

đạt mức điểm khá – giỏi. Các em xác định đƣợc hình trên là 

hình chữ nhật ABCD, 9cm là số đo chiều dài hình chữ nhật, 45 cm
2
 là số đo 

diện tích hình chữ nhật và chiều rộng của hình là yếu tố phải tìm. Do phân 

tích số liệu đúng trên hình vẽ nên các em lập đề toán rất chính xác và đầy đủ 

các dữ kiện. Có thể thấy do yêu cầu gắn với hình ảnh trực quan nên việc thực 

hiện hành động phân tích của học sinh không mấy khó khăn. Nguyên nhân là 

do tƣ duy trực quan ở học sinh trong giai đoạn này vẫn chiếm ƣu thế hơn so 

với tƣ duy trừu tƣợng. 

Có 30,77 % học sinh lớp 3A
3 

và 40% học sinh lớp 3A
4 

đạt mức điểm 

trung bình, các em trả lời đƣợc hầu hết các câu hỏi gợi ý nhƣng lại đặt đề toán 

thừa hoặc thiếu dữ kiện. 

Tỉ lệ đạt điểm dƣới trung bình ở  lớp 3A
3  

là 7,69% và  học sinh lớp 

3A
4 

là 11,3%. Các em không xác định đƣợc số đo trên hình vẽ là hình gì nên 

dẫn đến lập đề toán sai. Hầu hết các em điểm dƣới trung bình đều không xác 

định đƣợc 45cm
2 

là số đo diện tích của hình. Điều này cho thấy khả năng 

phân tích suy luận của những học sinh này còn rất hạn chế. Tuy nhiên, tỉ lệ 

này không cao. 
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Đối với dạng toán 2: từ các bƣớc giải của một bài toán dịch ra đề bài 

của một bài toán có lời văn. 

Khác với bài tập dạng toán 1, học sinh sẽ không phân tích dựa trên hình 

vẽ mà phân tích dựa trên các bƣớc giải của bài toán. Qua bảng số liệu ta thấy: 

dạng toán này gây khó khăn hơn cho học sinh khi phân tích. Bởi vậy tỉ lệ học 

sinh đạt điểm khá giỏi không cao bằng dạng toán 1, trong khi tỉ lệ học sinh đạt 

điểm dƣới trung bình lại nhiều hơn. 

Ví dụ: Cho các bƣớc giải của bài toán sau: 

  Số bi của An là: 

27 – 8 = 19 (viên bi) 

  Số bi của cả Việt và An là: 

27 + 19 = 46 (viên bi) 

                       Đáp số: 46 viên bi. 

Câu hỏi 1: Em hãy cho biết đáp số của bài toán trả lời cho câu hỏi nào? 

Câu hỏi 2: Cần tìm tổng số xe của những đội nào và cách tìm nhƣ thế 

nào? 

Câu hỏi 3: Từ các gợi ý trên, em hãy viết một bài toán có lời văn cho 

lời giải trên? 

Kết quả  cho thấy có 50% học sinh lớp 3A
3 

và 36 % học sinh lớp 3A
4 

đạt mức điểm khá – giỏi. Do phân tích đúng các bƣớc giải nên các em xác 

định đƣợc 46 viên bi là tổng số viên bi của Việt và An. Số bi của An dựa vào 

số bi của Việt.Nhờ vậy mà các em lập đƣợc đề toán chính xác, đầy đủ dữ kiện 

nhƣ sau: 

“Việt có 27 viên bi. Số bi của An ít hơn của Việt 8 viên. Hỏi cả hai bạn 

có bao nhiêu viên bi”. 

Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình lần lƣợt ở 2 lớp 3A
3 

và 3A
4  

 là 

38,46% và 40%. Các  em đặt đề toán thiếu dữ kiện, không nêu số bi của Việt 
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mà chỉ nêu số bi của An ít hơn của Việt 8 viên. Nguyên nhân là do các em 

chƣa phân tích kĩ các bƣớc giải. 

Tỉ lệ học sinh đạt điểm dƣới trung bình cao hơn dạng toán thứ nhất 

(11,54% ở lớp 3A
3 

và 24% ở lớp 3A
4
). Điều đó cho thấy dạng toán này gây 

rất nhiều khó khăn cho học sinh khi thực hiện hành động phân tích. 

Qua các bài khảo sát ở môn Toán cho thấy rằng mức độ thực hiện hành 

động phân tích của học sinh là khá đầy đủ và sâu sắc. Hành động  phân tích 

bắt đầu có sự liên kết giữa các thao tác, tuy rằng sự liên kết chặt chẽ giữa các 

thao tác chỉ có ở một số ít học sinh. Các em cũng đã thấy đƣợc mối liên hệ 

giữa các kiến thức cũ trong việc giải các bài tập có liên quan. 

Qua kết quả thực nghiệm phát hiện và phân tích trên đây ở hai môn 

toán và Đạo đức, chúng tôi rút ra đƣợc một số nhận xét về đặc điểm hành 

động phân tích của học sinh lớp 3 nhƣ sau: 

- Đại đa số học sinh đã thực hiện đƣợc hành động phân tích. Các thao 

tác của hành động phân tích đã có sự sắp xếp và liên kết với nhau. Học sinh 

sử dụng các công cụ tri thức khá hiệu quả và linh hoạt. Song ở một số học 

sinh do chƣa nắm vững kiến thức cũ hoặc do kĩ năng, phƣơng pháp còn yếu 

nên việc thực hiện hành động phân tích của các em còn gặp nhiều lúng túng, 

khó khăn. 

- Hành động phân tích của học sinh lớp 3 vẫn dựa vào các hình ảnh trực 

quan do tƣ duy cụ thể vẫn chiếm ƣu thế hơn so với tƣ duy trừu tƣợng. 

- Trình độ thực hiện hành động phân tích không đồng đều giữa các học 

sinh.  

- Trong quá trình dạy học, giáo viên vẫn chƣa có sự quan tâm sát sao đế 

trình độ của học sinh, chƣa chú ý đến việc phát huy tính tự giác, tích cực của 

học sinh trong giờ học, các em chƣa đƣợc làm việc nhiều, chƣa đƣợc hƣớng 

dẫn cụ thể dẫn đến hành động phân tích còn nhiều hạn chế. 
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CHƢƠNG 3 

THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP NÂNG CAO HÀNH ĐỘNG 

PHÂN TÍCH CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA MÔN 

 ĐẠO ĐỨC VÀ MÔN TOÁN 

 

3.1. Mục tiêu thử nghiệm 

Khả năng thực hiện hành động phân tích của học sinh phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố: nội dung môn học, phƣơng pháp giảng dạy của giáo viên, vốn tri 

thức của học sinh đã tích luỹ đƣợc qua các bài học, mức độ thành thục về kĩ 

năng, phƣơng pháp của học sinh qua các môn học. 

Mục tiêu thử nghiệm của chúng tôi là nhằm thông qua phƣơng pháp 

dạy học hình thành, phát triển hành động phân tích cho học sinh lớp 3. 

3.2. Nội dung thử nghiệm 

Chƣơng trình thử nghiệm đƣợc thực hiện qua bốn tiết dạy bài mới ở 

khối lớp 3 (hai tiết Đạo đức và hai tiết Toán). 

3.2.1. Soạn giáo án dạy thử nghiệm 

Hƣớng dẫn, tổ chức cho học sinh thực nghiệm hoạt động học tập theo 

yêu cầu phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động của học sinh. Cụ thể: 

- Học sinh tự giác làm việc với tài liệu học tập, phân tích trên các vật 

thật, vật thay thế, mô hình để phát hiện ra nguồn gốc vật chất và cấu trúc của 

khái niệm. 

- Mọi học sinh phải tham gia tích cực vào các hoạt động mà giáo viên 

tổ chức. 

3.2.2. Xác định các biện pháp phát triển hành động phân tích cho học sinh 

Vì trình độ thực hiện hành động phân tích của chủ thể phụ thuộc vào 

trình độ nắm vững tri thức đã tiếp thu đƣợc, kết hợp với sự thành thục về kĩ 

năng, phƣơng pháp tiến hành các thao tác nên khi dạy học, giáo viên cần xây 
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dựng các bài tập, câu hỏi gợi mở để học sinh phân tích, sử dụng các công cụ 

tri thức để giải quyết vấn đề. 

Phát triển hành động phân tích cho học sinh đƣợc thực hiện thông qua 

các môn học cụ thể: 

1. Đối với môn Đạo đức. 

Giáo viên có thể sử dụng kĩ thuật sau để phát triển hành động phân tích 

cho học sinh: 

Giáo viên đƣa ra tình huống có vấn đề, hƣớng dẫn các em phân tích để 

tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề của bài học, xử lí các tình huống sao cho 

phù hợp với các chuẩn mực hành vi đạo đức. 

2. Đối với môn Toán. 

Khi hình thành kiến thức mới giáo viên xây dựng các bài toán, hệ thống 

câu hỏi gợi mở để học sinh thấy đƣợc mối liên hệ mối lên hệ giữa kiến thức 

cũ đã học và kiến thức mới. Từ đó học sinh có thể sử dụng hiệu quả công cụ 

tri thức cũ trong việc tiếp thu bài mới. Giáo viên cần sử dụng hợp lí và có hiệu 

quả các phƣơng tiện trực quan, tổ chức cho học sinh phân tích trên các vật 

thật để làm bộc lộ nội dung đối tƣợng và thay dần bằng các vật thay thế: hình 

giống vật thật  mô hình đặc trƣng  mô hình kí hiệu  chuyển khái niệm 

tồn tại bên ngoài vào trong đầu học sinh. 

Khi thực hành luyện tập: giáo viên tổ chức hƣớng dẫn sao cho mỗi học 

sinh đều có thể hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. 

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp trên qua các tiết trong quá trình 

dạy thử nghiệm chƣơng trình hình thành và phát triển hành động phân tích 

của học sinh lớp 3. 

3.3. Khách thể thử nghiệm và đối chứng 

Khách thể thử nghiệm và đối chứng là 51 học sinh gồm học sinh lớp 

3A
3 

 và học sinh  lớp 3A
4 

 Trƣờng Tiểu học Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh 

Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả khảo sát ở chƣơng 2 cho thấy sự phát triển 



35 

hành động phân tích ở hai lớp này có sự chênh lệch không đáng kể. Cụ thể là 

ở lớp 3A
3 

chúng tôi thu đƣợc kết quả cao hơn lớp 3A
4 

 một chút. Vậy nên 

chúng tôi chọn lớp 3A
4 
 là lớp thử nghiệm và lớp 3A

3 
 là lớp đối chứng. 

Khách thể thử nghiệm: 25
 
học sinh lớp 3A

4 
Trƣờng Tiểu học Ngô 

Quyền – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. 

Khách thể đối chứng: 26
 
học sinh lớp 3A

3 
Trƣờng Tiểu học Ngô Quyền 

– Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. 

3.4. Kết quả nghiên cứu 

3.4.1. Đặc điểm hành động phân tích ở lớp thử nghiệm và lớp đối chứng 

trong môn Đạo đức 

Để điều tra đặc điểm hành động phân tích của lớp thử nghiệm và lớp 

đối chứng, chúng tôi tiến hành nhƣ sau: 

Chúng tôi đã soạn giáo án và dạy tiết Đạo đức trong chƣơng trình sách 

giáo khoa Đạo đức 3, đó là bài “Tôn trọng đám tang”. Sau khi học xong bài, 

chúng tôi yêu cầu lớp thử nghiệm  thực hiện làm các bài tập nhận diện và lựa 

chọn cách xử lí tình huống. Đồng thời chúng tôi tiến hành kiểm tra nhƣ vậy 

đối với lớp đối chứng. Giáo viên thu bài, đánh giá theo các mức độ hoàn 

thành tốt, hoàn thành và chƣa hoàn thành sau đó xử lí số liệu và lập bảng so 

sánh. 

Dạng bài tập 1: Bài tập trả lời ngắn. 

Dạng bài tập 2: Xử lí tình huống. 

 Kết quả thu đƣợc nhƣ sau:  
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Bảng 6: Hành động phân tích của học sinh ở môn Đạo đức. 

Kết quả 

Dạng bài tập 1 Dạng bài tập 2 

Lớp thử 

nghiệm 

Lớp đối 

chứng 

Lớp thử 

nghiệm 

Lớp đối 

chứng 

Hoàn thành 

tốt (A
+
) 

80% 69,23% 76% 61,54% 

Hoàn thành 

(A) 
16% 23,07% 20% 26,92% 

Chƣa hoàn 

thành (B) 
4% 7,7% 4% 11,54% 

 

Trong quá trình dạy thử nghiệm, chúng tôi đã tiến hành sử dụng các 

phƣơng pháp dạy học tích cực, chủ động đƣa ra các câu hỏi tìm hiểu bài 

(ngoài các câu hỏi trong sách giáo khoa) xây dựng phần phân tích ngữ liệu 

thành các câu hỏi gợi mở để học sinh phân tích, khai thác, tìm hiểu sâu, tự rút 

ra đƣợc các kết luận cần thiết. Kết quả thu đƣợc sau giờ dạy thử nghiệm là 

khá khả quan. Ở cả hai dạng bài tập số học sinh đạt nhận xét hoàn thành tốt có 

khả năng phân tích và xử lí tình huống rất tốt. Có thể nói ƣu thế thuộc về lớp 

thử nghiệm. Cụ thể: 

Đối với dạng bài tập 1: có 80% học sinh ở lớp thử nghiệm đạt mức 

nhận xét hoàn thành tốt trong khi ở lớp đối chứng chỉ là 69,23%.Ở dạng bài 

tập 2, kết quả cũng tƣơng tự nhƣ vậy: tỉ lệ học sinh đạt mức nhận xét hoàn 

thành tốt ở lớp thử nghiệm là 76% và lớp đối chứng là 61,54%. 

Số học sinh đạt mức nhận xét hoàn thành ở lớp đối chứng cao hơn lớp 

thử nghiệm. Cụ thể là: ở dạng bài tập 1:  có 16% học sinh đạt mức nhận xét 

hoàn thành tốt ở lớp thử nghiệm trong khi tỉ lệ này ở lớp đối chứng là 

23,07%.Ở dạng bài tập 2, kết quả cũng tƣơng tự nhƣ vậy: tỉ lệ học sinh đạt 
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mức nhận xét hoàn thành tốt  ở  lớp thử nghiệm là 20% và lớp đối chứng là 

26,92%. 

Số học sinh đạt mức nhận xét chƣa hoàn thành ở lớp đối chứng cao hơn 

lớp thử nghiệm. Cụ thể là: ở dạng bài tập 1:  có 4% học sinh đạt mức nhận xét 

chƣa hoàn thành  ở lớp thử nghiệm trong khi tỉ lệ này ở lớp đối chứng là 

7,7%.Ở dạng bài tập 2, kết quả cũng tƣơng tự nhƣ vậy: tỉ lệ học sinh đạt mức 

nhận xét hoàn thành tốt  ở  lớp thử nghiệm là 4% và lớp đối chứng là 11,54%. 

Kết quả này khẳng định: sự phát triển hành động phân tích của học sinh 

ở môn Đạo đức phụ thuộc rất nhiều vào vốn tri thức mà các em tích lũy đƣợc 

sau mỗi tiết học. Đồng thời còn phụ thuộc vào kĩ năng vận dụng tri thức của 

học sinh vào từng tình huống khác nhau. Chính vì vậy,khi tổ chức dạy học, 

giáo viên phải linh hoạt sử dụng các phƣơng pháp để học sinh tiếp thu tri 

thức, gợi mở để các em có điều kiện tự phân tích và phân tích đúng hƣớng để 

từ đó tự rút ra cho mình sự khái quát chung dựa vào các tình huống cụ thể. 

3.4.2. Đặc điểm hành động phân tích ở lớp thử nghiệm và lớp đối chứng 

trong môn Toán 

Để điều tra hành động phân tích của hai lớp: lớp đối chứng và lớp thử 

nghiệm ở môn Toán chúng tôi tiến hành nhƣ sau: 

Soạn giáo án và dạy hai tiết toán trong chƣơng trình Toán 3, đó là bài 

“Bài toán liên quan đến rút về đơn vị”, và “Diện tích hình chữ nhật”. Trong 

tiết học này chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực, tổ chức cho 

học sinh làm việc trên bài thật, vật thay thế, sau đó thay dần bằng mô hình, kí 

hiệu, học sinh chủ động rút ra những ghi nhớ của bài học, đồng thời kết hợp 

các phƣơng pháp dạy học gợi mở vấn đáp để học sinh tự khắc sâu kiến thức. 

Sau bài học, chúng tôi tiến hành phát phiếu bài tập cho học sinh theo các dạng 

toán sau: 
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Dạng 1: giải bài toán (cách xây dựng nhƣ bài tập dạng 1 trong chƣơng 

trình khảo sát). (Đối với bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị) 

Dạng 2: Từ hình vẽ cho trƣớc sử dụng các phƣơng pháp để tính chu vi, 

diện tích của hình. (đối với bài diện tích hình chữ nhật) 

Tiêu chí đánh giá: 

Dạng 1: 

Mức khá – giỏi: học sinh phân tích sâu đƣợc bài toán, giải đúng, chính 

xác, trình bày sạch đẹp. 

Mức trung bình: học sinh chƣa phân tích sâu đƣợc bài toán, bài làm còn 

thiếu sót. 

Mức dƣới trung bình: học sinh giải sai  hoặc không giải đƣợc bài toán. 

Dạng 2: 

Mức khá – giỏi: học sinh có phƣơng pháp giải đúng, chính xác, trình 

bày sạch đẹp. 

Mức trung bình: học sinh chƣa chƣa có  cách để giải bài toán một cách 

nhanh chóng, bài làm còn vòng vèo, thiếu khoa học. 

Mức dƣới trung bình: học sinh giải sai  hoặc không biết cách giải bài 

toán. 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 7: Hành động phân tích của học sinh ở môn Toán. 

Kết quả 

Dạng bài tập 1 Dạng bài tập 2 

Lớp thử 

nghiệm 

Lớp đối 

chứng 

Lớp thử 

nghiệm 

Lớp đối 

chứng 

Mức khá – giỏi 84% 65,38% 80% 69,23% 

Mức trung bình 12% 26,92% 16% 23,08% 

Mức dƣới trung bình 4% 7,7% 4% 7,69% 
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Kết quả điều tra cho chúng tôi so sánh đƣợc trình độ thực hiện hành 

động phân tích của học sinh lớp thử nghiệm  và lớp đối chứng. Những học 

sinh phân tích tốt là những học sinh phân tích sâu đƣợc bài toán, có phƣơng 

pháp làm bài, trình bày bài một cách khoa học. 

Tỉ lệ học sinh đạt mức khá giỏi ở lớp thử nghiệm cao hơn lớp đối 

chứng. Cụ thể: ở dạng toán 1: tỉ lệ khá giỏi lớp thử nghiệm là 84% còn ở lớp 

đối chứng là 65,38%. Dạng toán 2: tỉ lệ khá giỏi lớp 3A
4
 là 80% và tỉ lệ khá 

giỏi lớp 3A
3
 là 69,23%. 

Số lƣợng học sinh đạt mức trung bình ở lớp thử nghiệm thấp hơn lớp 

đối chứng. Cụ thể:ở dạng 1: tỉ lệ trung bình lớp 3A
4
 là 12% và tỉ lệ khá giỏi 

lớp 3A
3
 là 26,92% và ở dạng 2: tỉ lệ trung bình ở lớp thử nghiệm là 16% còn 

ở lớp đối chứng là 23,08%. 

Số lƣợng học sinh đạt mức dƣới trung bình ở lớp thử nghiệm thấp hơn 

lớp đối chứng. Cụ thể:ở dạng 1: tỉ lệ dƣới trung bình lớp 3A
4
 là 4% và tỉ lệ 

khá giỏi lớp 3A
3
 là 7,7%  trong khi đó ở dạng 2: tỉ lệ dƣới trung bình ở lớp 

thử nghiệm là 4% còn ở lớp đối chứng là 7,69%. 

Có đƣợc kết quả nhƣ trên ở lớp thử nghiệm là do trong quá trình dạy 

học, chúng tôi đã cố gắng sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực một cách 

hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm. Trong mỗi tiết toán, chúng tôi đều tạo 

cơ hội cho học sinh chủ động làm việc để lĩnh hội kiến thức mới và vận dụng 

kiến thức đó vào giải bài tập. Nhờ vậy sau mỗi tiết học, học sinh nắm kiến 

thức khá vững vàng và các kĩ năng thực hành của các em cũng đƣợc rèn 

luyện. 

Nhƣ vậy, với số liệu điều tra trên, chúng ta có thêm cơ sở để khẳng 

định: phƣơng pháp dạy học tích cực phát huy tính chủ động tự giác của học 

sinh, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển hành động phân tích của 

học sinh Tiểu học nói chung và của học sinh lớp 3 nói riêng. 
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Tóm lại, kết quả thử nghiệm cho phép rút ra một số nhận xét sau: 

Chƣơng trình thử nghiệm đã có tác dụng tích cực đến việc hình thành 

và phát triển hành động phân tích cho học sinh lớp 3, đặc biệt là ở môn Đạo 

đức và môn Toán. 

Việc nâng cao mức độ thực hiện hành động phân tích đã gớp phần nâng 

cao kết quả học tập của học sinh. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Từ kết quả khảo sát thực trạng hành động phân tích và thử nghiệm biện 

pháp hành động phân tích cho học sinh lớp 3, có thể rút ra một số đặc điểm về 

hành động phân tích của học sinh lớp 3: 

1.1. Học sinh lớp 3 mà chúng tôi khảo sát có mức độ thực hiện hành 

động phân tích là tƣơng đối đầy đủ và phát triển. Các em đã có sự liên kết 

giữa các thao tác, vận dụng khá linh hoạt các công cụ tri thức vào giải quyết 

các yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên số học sinh đạt đƣợc đặc điểm này chƣa 

cao. Để hoàn thành nhiệm vụ học, số học sinh này cần phải có sự gợi ý của 

giáo viên. 

1.2. Học sinh có khả năng thực hiện hành động phân tích đối tƣợng học 

thay thế bằng các kí hiệu, ngôn ngữ. Tuy nhiên, còn nhiều học sinh khi phân 

tích đối tƣợng còn phải dựa vào các hình ảnh trực quan cụ thể. 

1.3. Có sự khác biệt về kết quả thực hiện hành động phân tích ở môn 

Toán và môn Đạo đức.Học sinh thực hiện hành động phân tích ở môn Toán 

có kết quả cao hơn môn Đạo đức. Khi thực hiện hành động phân tích học bài 

mới, học sinh cần có sự hƣớng dẫn, gợi ý cụ thể của giáo viên. 

1.4. Một số học sinh thực hiện hành động phân tích một cách mò mẫm, 

không có căn cứ và dựa vào cảm tính. 

1.5. Nguyên nhân của thực trạng trên 

Nhìn chung, giáo viên chƣa thực sự phát huy đƣợc tính chủ động, tự 

giác, tích cực của học sinh trong giờ học, chƣa chủ động hình thành hành 

động phân tích cho học sinh, đồng thời chƣa có sự quan tâm sát sao tới trình 

độ từng học sinh trong giờ học để có những biện pháp phát huy, khắc phục 

những thiếu sót. 
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Học sinh nắm chƣa vững kiến thức cũ, các kĩ năng, phƣơng pháp thực 

hành còn yếu. 

1.6. Mặc dù số tiết dạy thử nghiệm còn chƣa nhiều nhƣng bằng kết quả 

thu đƣợc đã chứng minh đƣợc giả thuyết, đạt mục tiêu đề ra. 

2. Một số kiến nghị 

Trong giờ dạy học ở Tiểu học, giáo viên cần sử dụng những phƣơng 

pháp, hình thức tổ chức dạy học phát huy đƣợc tính tự giác, tích cực của học 

sinh, tạo điều kiện để học sinh đƣợc thực hành nhiều, từ đó sẽ chủ động trong 

việc lĩnh hội và vận dụng kiến thức. 

Khi hình thành kiến thức mới cho học sinh (đặc biệt ở môn Toán và 

môn Đạo đức) giáo viên nên xây dựng những câu hỏi gợi mở, hƣớng dẫn để 

học sinh phân tích sâu ngữ liệu hoặc trực tiếp phân tích trên vật thật, vật thay 

thế. Từ đó học sinh tự mình rút ra những kết luận, khắc sâu ghi nhớ bài học.   
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PHỤ LỤC 1 

 

Các bài tập khảo sát hành động phân tích của học sinh lớp 3. 

1. Môn Đạo đức 

Bài tập 1: 

Hãy đánh dấu + vào ô trƣớc hành động thể hiện việc quan tâm, giúp đỡ 

hàng xóm láng giềng: 

 Đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm. 

 Hỏi thăm hàng xóm khi có chuyện buồn. 

 Chuyển thƣ giúp hàng xóm. 

 Ném vỡ bóng đèn nhà hàng xóm. 

 Trông em bé giúp nhà hàng xóm. 

 Bấm chuông cửa trêu đùa nhà hàng xóm. 

 Làm ồn trƣớc cửa nhà xóm trong giờ nghỉ trƣa. 

Bài tập 2: Điền chữ thích hợp vào ô trống sao cho đúng: 

Đƣờng làng là những con đƣờng ở…………………….. Chúng ta 

…………….. giữ vệ sinh đƣờng làng vì đó là nơi ta thƣờng sinh hoạt hằng 

ngày, là nơi chúng ta thƣờng xuyên …………………. tiếp xúc và có ảnh 

hƣởng ………………………đến sức khỏe mọi ngƣời. Để giữ vệ sinh đƣờng 

làng, chúng ta không đƣợc vứt rác, xác súc vật chết ……………………….., 

không đào xới mặt đƣờng. 

Bài tập 3: 

Trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11 thấy các bạn hát rất 

hay, múa rất dẻo. Lan vì muốn cổ vũ cho các bạn mà đã rủ An ra vƣờn trƣờng 

bẻ hoa vào tặng các bạn. Nếu là An em sẽ làm gì? 

Câu hỏi gợi ý: 

Câu hỏi 1: Vì sao Lan lại rủ An ra vƣờn trƣờng bẻ hoa? 
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Câu hỏi 2: Hành động đó là đúng hay sai? 

Câu hỏi 3: Tác hại của hành động đó nhƣ thế nào? 

Câu hỏi 4: Nếu là An em sẽ cùng bạn đi bẻ hoa hay làm gì? 

2. Môn Toán 

Bài tập 1. 

Cho bài toán sau: 

Có 24 lít dầu đựng đều vào 6 can, hỏi 5 can nhƣ vậy chứa bao nhiêu lít 

dầu? 

Em hãy cho biết: 

Câu hỏi 1: Bài toán trên thuộc dạng toán nào đã học? Vì sao? 

Câu hỏi 2: Trình bày các bƣớc giải bài toán thuộc dạng toán đã nêu? 

Câu hỏi 3: Hãy tóm tắt bài toán trên 

Câu hỏi 4: Trình  bày các bƣớc giải cụ thể của bài toán trên? 

Bài tập 2.  Cho hình vẽ sau? 

 

 

 

 

 

 

 

Em  hãy cho biết: 

Câu hỏi 1: Hình vẽ trên là hình gì đã học? 

Câu hỏi 2: 9cm là số đo yếu tố nào của hình trên? 

Câu hỏi 3: 45cm là số đo yếu tố nào của hình trên? 

Câu hỏi 4: Yếu tố nào của hình đó cần phải tìm? Vì sao? 

Câu hỏi 5: Em hãy lập một đề toán từ các gợi ý trên? 

A B 

C D 

9 cm
 

45 cm
2 ? cm
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Bài tập 3. Cho các bƣớc giải của bài toán sau: 

 Số bi của An là: 

   27 – 8 = 19 (viên bi) 

 Số bi của cả Việt và An là: 

   27 + 19 = 46 (viên bi) 

Đáp số: 46 viên bi. 

Câu hỏi 1: Em hãy cho biết đáp số của bài toán trả lời cho câu hỏi nào? 

Câu hỏi 2: Cần tìm tổng số xe của những đội nào và cách tìm nhƣ thế 

nào? 

Câu hỏi 3: Từ các gợi ý trên, em hãy viết một bài toán có lời văn cho 

lời giải trên? 
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PHỤ LỤC 2 

 

Các bài tập đo hành động phân tích của học sinh lớp 3 sau khi thử 

nghiệm. 

1. Môn Đạo đức 

Bài tập 1: 

Hãy ghi ra 4 việc làm thể hiện sự tôn trọng đối với đám tang và 4 hành 

động cần tránh khi gặp đám tang ? Tại sao lại nhƣ thế?. 

Những việc cần làm Giải thích 
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Những việc không nên làm Giải thích 

  

  

  

  
 

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi và xử lí tình huống. 

Tình huống: 

Hôm nay, bà bạn Lan mất. Hoa cùng với các bạn đến viếng bà của Lan. 

Khi đến nơi, Hùng và vài bạn nữa luôn chuyện trò, cƣời đùa, gây ồn ào. Nếu 

em là Hoa, em sẽ xử trí ra sao? 

Câu hỏi 1: Nơi diễn ra tình huống này là ở đâu? 

Câu hỏi 2: Ở những nơi nhƣ vậy chúng ta phải hành xử nhƣ thế nào? 

Câu hỏi 3: Hành động của bạn Hùng là sai hay đúng? 

Câu hỏi 4: Nếu em là Hoa, em sẽ nói với Hùng thế nào? 

2. Môn Toán 

Bài tập 1. Cho bài toán sau: 

Lần đầu bác Lan mua 135 con vịt. ba lần sau mỗi lần bác mua thêm 88 

con. Hỏi cả 2 lần bác mua bao nhiêu con vịt? 

Em hãy cho biết: 

Câu hỏi 1: Bài toán trên thuộc dạng toán nào đã học? Vì sao? 

Câu hỏi 2: Hãy tóm tắt bài toán trên 

Câu hỏi 4: Trình  bày các bƣớc giải cụ thể của bài toán? 
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Bài tập 2.  Cho hình vẽ sau? 

 

 

 

 

 

 

Em  hãy cho biết: 

Câu hỏi 1: Hình vẽ trên là hình gì đã học? 

Câu hỏi 2: 13cm là số đo yếu tố nào của hình trên? 

Câu hỏi 3: 7cm là số đo yếu tố nào của hình trên? 

Câu hỏi 4: Yếu tố nào của hình đó cần phải tìm? Vì sao? 

Câu hỏi 5: Em hãy lập một đề toán từ các gợi ý trên? 

Bài tập 3. 

Cho các bƣớc giải của bài toán sau: 

 Số xe ô tô của cả đội 2, đội 3 và đội 4 là: 

    9 x 3 = 27 (xe) 

 Số xe ô tô của cả công ty đó là: 

    27 + 9 = 36 (xe) 

Đáp số: 36 xe. 

Câu hỏi 1: Em hãy cho biết đáp số của bài toán trả lời cho câu hỏi nào? 

Câu hỏi 2: Cần tìm tổng số xe của những đội nào và cách tìm nhƣ thế 

nào? 

Câu hỏi 3: Từ các gợi ý trên, em hãy viết một bài toán có lời văn cho 

lời giải trên? 

  

M N 

P Q 

13 cm
 

? cm
2 7 cm
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PHỤ LỤC 3 

GIÁO ÁN 

 

Môn Toán 

Tên bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

Ngƣời soạn: Phạm Hƣơng Thu 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Bƣớc đầu làm quen với bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

- Biết các bƣớc giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị”. 

2. Kĩ năng 

- Rèn cho học sinh khả năng so sánh, phân tích và trình bày bài toán. 

3. Thái độ 

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài, lòng say mê học toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên. 

- Bảng phụ ghi 2 bài toán và kết luận. 

- 16 hình tam giác vuông cạnh 15cm. 

2. Học sinh 

- 8 hình tam giác vuông cạnh 10 cm. 

III. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC. 

- Phƣơng pháp dạy học  trực quan. 

- Phƣơng pháp dạy học  nêu vấn đề. 

- Phƣơng pháp dạy học  gợi mở, vấn đáp. 

- Phƣơng pháp dạy học  thực hành, luyện tập. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 
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TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

(3’-5’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1’-2’) 

 

  

 

 

 

 

(10’ – 

12’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kiểm tra bài cũ 
- GV treo hình vẽ  2 đồng hồ lên 

bảng. Gọi HS lần lƣợt trả lời: “ Đồng 

hồ chỉ mấy giờ ?”. 

 

 

 

 

- Gọi HS nhận xét. 

- GV nhận xét, cho điểm. 

1. Giới thiệu bài mới 

GV giới thiệu: Trong giờ học ngày 

hôm nay các em sẽ đƣợc làm quen 

với một dạng toán mới đó là bài toán 

liên quan đến rút về đơn vị. 

GV ghi tên bài lên bảng, yêu cầu HS 

đọc nối tiếp tên bài. 

2. Hƣớng dẫn giải  bài toán liên 

quan đến rút về đơn vị. 

a. Bài toán 1: 

Yêu cầu học sinh đọc đề bài toán 1 

- Bài toán cho biết gì? 

 

 

- Bài toán hỏi gì? 

GV tóm tắt bài toán lên bảng: 

  7can: 35l 

  1can: …l? 

- Muốn tính số mật ong có trong mỗi 

can ta phải làm phép tính gì? 

- Vì sao ta làm phép tính chia? 

 

 

 

- GV nhận xét: Bài cho chúng ta biết 

số lít mật ong có trong 7 can, yêu 

cầu chúng ta tìm số lít mật ong có 

trong một can. Nhƣ vậy muốn tính 

 

- 2 HS trả lời: 

+ Đồng hồ A chỉ 3 giờ 10 

phút. 

+ Đồng hồ B chỉ 6 giờ 45 

phút hoặc đọc là 7 giờ kém 

15 phút. 

HS nhận xét câu trả lời của 

bạn và bổ sung (nếu cần). 

 

 

 

HS lắng nghe. 

 

 

HS đọc nối tiếp tên đầu bài. 

 

 

 

 

- 1HS đọc. 

- Bài toán cho biết có 35 lít 

mật ong đƣợc chia đều vào 7 

can. 

- Bài toán hỏi số lít mật ong 

có trong mỗi can. 

 

 

- Ta làm phép tính chia. 

   

- Vì có tất cả 35 lít mật ong 

đƣợc chia đều vào 7 can 

(chia đều thành 7 phần bằng 

nhau) 

  

HS lắng nghe. 
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đƣợc số lít mật ong có trong 1 can, 

chúng ta phải thực hiện phép tính 

chia. Việc đi tìm số lít mật ong có 

trong 1 can đƣợc gọi là bƣớc rút về 

đơn vị, tức là tìm giá trị của một 

phần trong các phần bằng nhau 

(trong bài toán vừa nêu thì đơn vị là 

1 can). 

- Yêu cầu HS làm bài tập. 

   Bài giải 

 Số lít mật ong có trong mỗi 

can là: 

   35 : 7 = 5 (lít) 

    Đáp số: 5 

lít mật ong. 

- Gọi HS nhận xét 

GV nhận xét, đánh giá. 

b.  Bài toán 2: 

- Gọi HS đọc đề bài toán 2. 

- Hƣớng dẫn học sinh giải: 

 + Bài toán cho biết gì? 

 

 + Bài toán hỏi gì? 

- Tóm tắt: 

   7 can: 35l 

  2 can: …l? 

- Yêu cầu HS so sánh bài toán 1 và 

bài toán 2. 

 

 

 

 

 

 

GV hƣớng dẫn: 

+   Dựa vào bài toán 1, muốn biết 2 

can chứa mấy lít mật ong trƣớc hết 

ta cần tìm gì? 

+ Làm thế nào để tính đƣợc số lít 

mật có trong một can? 

 

 

 

 

- 1 HS lên bảng làm. HS cả 

lớp làm vở. 

 

 

 

- 1 HS nhận xét. 

 

 

- 2 HS đọc 

 

+Có 35 l mật ong chia đều 

vào 7 can. 

+ 2 can có mấy lít mật. 

 

 

 

- HS so sánh: 

+ Giống: Đều cho biết có 35 

l mật ong chia đều vào 7 can. 

+ Khác: Yêu cầu của bài 

toán là: hỏi 2 can có mấy lít 

mật ong? 

 

+cần tìm 1can có bao nhiêu 

lít mật ong. 

+Lấy 37 lít mật ong chia cho 

7. 

 

 

 

+ Lấy 2 nhân với số lít mật 

ong có trong 1 can. 

 

 

 

- Bƣớc tìm số lít mật ong có 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14’-

15’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số lít mật ong có trong mỗi 

can là: 

   35 : 7 = 5(lít) 

 

+ Biết mỗi can chứa 5l mật ong, 

muốn tìm 2 can chứa bao nhiêu lít 

mật ong ta phải làm nhƣ thế nào? 

 Số lít mật ong có trong hai can 

là: 

   5  x 2 = 10 (lít) 

    Đáp số: 10 

lít mật ong. 

- Trong bài toán 2 bƣớc nào đƣợc 

gọi là bƣớc rút về đơn vị? 

- Đƣa ra kết luận:  

 Khi giải bài toán liên quan đến 

rút về đơn vị thƣờng tiến hành qua 2 

bƣớc: 

 + Bƣớc 1: Tìm giá trị 1 phần 

trong các phần   bằng nhau (thực 

hiện phép chia). 

+ Bƣớc 2: Tìm giá trị nhiều phần 

bằng nhau  đó (thực hiện phép 

nhân). 

- Gọi 2-3 HS đọc kết luận. 

3. Luyện tập - thực hành. 

Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài. 

- Bài toán cho biết gì? 

 

- Bài toán yêu cầu tìm gì? 

Tóm tắt: 

 4 vỉ: 24 viên 

 3 vỉ: … viên? 

- Để tính đƣợc số viên thuốc có 

trong 3 vỉ phải làm thế nào? 

- Làm thế nào để tính đƣợc số viên 

thuốc có trong 1 vỉ? 

Yêu cầu học sinh làm bài. 

 

trong 1 can. 

 

- Học sinh lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS đọc. 

- Có 24 viên thuốc chứa đều 

trong 4 vỉ. 

- Số viên thuốc có trong 3 vỉ. 

 

 

- Cần tính đƣợc số viên 

thuốc có trong 1 vỉ. 

- Thực hiện phép tính chia 

lấy 24 chia 4 

- 1 HS làm bài trên bảng. cả 

lớp làm bài vào vở. 

Bài giải 

Số viên thuốc có trong 1 vỉ 

là: 

 24 : 4 = 6 (viên) 

Số viên thuốc có trong 3 vỉ 

là: 

 6 x 3 = 18 (viên) 

        Đáp số: 18 viên thuốc. 

- HS nhận xét. 

- Dạng toán liên quan đến rút 

về đơn vị. 

- Bƣớc tìm số viên thuốc có 

trong 1 vỉ. 

 

- HS đọc đề bài 

Bài giải 

Số lít mật ong có trong mỗi 
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Gọi HS nhận xét. 

Bài toán vừa làm thuộc dạng toán 

gì? 

Bƣớc nào là bƣớc rút về đơn vị. 

 

Bài 2: 

Gọi học sinh đọc đầu bài. 

Bài đã cho ta biết gì? 

 

Bài yêu cầu ta tìm gì? 

Tóm tắt: 

 7 bao: 28 kg 

 5 bao: … kg? 

Bài toán này thuộc dạng toán gì? 

 

- Yêu cầu HS lên bảng làm. HS cả 

lớp làm vào vở. 

 

 

 

 

 

 

 

GV nhận xét bài làm của HS. 

- Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm 

tra cho nhau. 

Bài 3: 

Gọi HS đọc yêu cầu của bài. 

- Kiểm tra 8 hình tam giác vuông đã   

yêu cầu  HS  chuẩn  bị  từ  tiết trƣớc. 

- Yêu cầu HS tự xếp hình. 

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: 

“XẾP HÌNH”. 

GV phổ biến luật chơi: Cô cần 2 đội 

chơi. Mỗi đội 4 ngƣời. Mỗi bạn sẽ 

đƣợc nhận 2 hình tam giác vuông. 

can là: 

 35 : 7 = 5 (lít) 

 Đáp số: 5 lít mật ong. 

 

Thuộc dạng bài toán liên 

quan đến rút về đơn vị. 

Bƣớc tìm số mật ong trong 1 

can là bƣớc rút về đơn vị. 

 

- 1HS đọc. 

Có 28 kg gạo đựng đều trong 

7 bao. 

Hỏi 5 bao có bao nhiêu kg 

gạo? 

 

 

Thuộc dạng bài toán liên 

quan đến rút về đơn vị. 

- HS thực hiện. 

Bài giải 

Số ki-lô-gam gạo có trong 1 

bao là: 

 28 : 7 = 4 (kg) 

Số ki-lô-gam gạo có trong 5 

bao là: 

 4 x 5 = 20 (kg) 

    Đáp số: 20 kg gạo. 

 

- Đổi chéo vở cho nhau. 

 

 

- 1HS đọc. 

- Đặt 8 hình tam giác vuông 

đã chuẩn bị lên mặt bàn. 

- Thực hiện theo yêu cầu của 

GV 

- Tham gia chơi xếp đƣợc 

hình nhƣ sau: 
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(1’-2’) 

Từng bạn trong mỗi đội sẽ lên 

xếp.Trong 1 phút đội nào xếp đúng, 

nhanh và đẹp sẽ là đội chiến thắng 

- Chọn đội chơi và tổ chức chơi. 

- Gọi HS nhận xét, hƣớng dẫn lại 

cách xếp và công bố đội chiến thắng. 

4. Củng cố, dặn dò 

- Yêu cầu HS nhắc lại các bƣớc giải 

“Bài toán liên quan đến rút về đơn 

vị”. 

- GV nhận xét tiết học. 

- Yêu cầu HS ôn lại bài, chuẩn bị bài 

sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhắc lại các bƣớc giải. 

 

HS lắng nghe. 
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Môn Đạo đức 

Tên bài: Tôn trọng đám tang. 

Ngƣời soạn: Phạm Hƣơng Thu 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Học sinh hiểu:  

Đám tang là lễ chôn cất ngƣời đã chết, là một sự kiện đau buồn đối với 

những ngƣời thân của họ.  

Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ chôn cất 

ngƣời đã khuất.  

2. Kĩ năng 

Rèn cho học sinh khả năng ứng xử khi gặp đám tang.  

3. Thái độ 

Giáo dục học sinh có thái độ tôn trọng đám tang, cảm thông với nỗi đau 

khổ của những gia đình có ngƣời vừa mất. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên. 

Bảng phụ ghi tình huống, tranh minh họa tình huống. 

Truyện kể về chủ đề bài học. 

2. Học sinh 

Vở bài tập Đạo đức 3 

III. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC. 

- Phƣơng pháp dạy học  trực quan. 

- Phƣơng pháp dạy học  nêu vấn đề. 

- Phƣơng pháp dạy học  gợi mở, vấn đáp. 

- Phƣơng pháp dạy học  thực hành, luyện tập. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 
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TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

3’– 5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’-2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’- 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. A. Kiểm tra bài cũ 

 Kiểm tra bài Tôn trọng khách nƣớc 

ngoài đã học ở tiết trƣớc.  

 Giáo viên nêu câu hỏi: 

+ Vì sao chúng ta phải tôn trọng và giúp 

đỡ khách nƣớc ngoài ?  

 

 

 

 

+Nêu những việc làm thể hiện sự tôn  

trọng khách nƣớc ngoài ?  

 

 GV nhận xét và đánh giá, khen ngợi.  

B. Bài mới. 

1. Giới thiệu bài. 

 Trong cuộc sống chúng ta có 

không ít lần gặp các đám tang. Vậy mỗi 

khi gặp đám tang chúng ta cần và nên 

làm gì? Để biết cách ứng xử khi gặp 

đám tang chúng ta cùng tìm hiểu bài 

ngày hôm nay nhé. 

 GV ghi tên đầu bài lên bảng. 

 

2. Bài mới 

Hoạt động 1: Kể chuyện 

 Giáo viên kể chuyện (sử dụng 

tranh minh họa cho câu chuyện) 

 Đàm thoại:  

+Mẹ Hoàng và một số ngƣời đi đƣờng 

đã làm gì khi gặp đám tang ?   

 

+Vì sao mẹ Hoàng lại dừng xe, nhƣờng  

đƣờng cho đám tang ?  

 

 

+Hoàng đã hiểu ra điều gì sau khi mẹ 

giải thích ?  

 

 

 

 

HS trả lời: 

+ Vì tôn trọng khách nƣớc 

ngoài là thể hiện lối sống 

văn hóa, lịch sự, mến 

khách, nét đẹp truyền 

thống của dân tộc Việt 

Nam. 

+ Chỉ đƣờng cho khách, 

giúp đỡ họ khi họ cần, 

niềm nở, hiếu khách… 

 

 

 

 

HS lắng nghe. 

 

 

 

 

HS đọc dẫn truyền tên đầu 

bài. 

 

HS lắng nghe và tóm tắt 

lại câu chuyện. 

HS trả lời: 

+ Mẹ Hoàng và một số 

ngƣời đi đƣờng dừng xe, 

đứng dẹp vào lề đƣờng. 

+ Vì cần phải tôn trọng 

ngƣời đã khuất và cảm 

thông với ngƣời thân của 

họ. 

+ Hoàng hiểu các em 

không nên chạy theo xem, 

cƣời đùa, chỉ trỏ khi gặp 

đám tang. 
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8’– 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ – 5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ – 3’ 

+Qua câu chuyện trên, các em thấy cần 

phải làm gì khi gặp đám tang? 

 Giáo viên nhận xét các câu trả 

lời. 

Kết luận: Tôn trọng đám tang là không  

làm gì xúc phạm đến tang lễ. 

Hoạt động 2: Đánh giá hành vi 

 Giáo viên phát thẻ có 2 mặt xanh 

đỏ và yêu cầu học sinh sẽ đƣa thẻ xanh 

nếu không tán thành và đƣa thẻ đỏ nếu 

tán thành những ý kiến sau: 

1. Chỉ cần tôn trọng đám tang của 

những ngƣời quen biết. 

2. Tôn trọng đám tang là tôn trọng 

ngƣời đã khuất, gia đình họ và những 

ngƣời đi cùng đƣa tang. 

3. Em sẽ bỏ mũ nón, dừng lại nhƣờng 

đƣờng cho đám tang đi qua. 

4. Em bịt mặt, đội mũ đi qua thật nhanh 

mỗi khi gặp đám tang vì sợ không khí 

ảm đạm.  

5. Không nói to, cƣời đùa, chỉ trỏ trong 

đoàn đƣa tang. 

6. Tôn trọng đám tang là thể hiện nếp 

sống văn hóa. 

Hoạt động 3: Xử lí tình huống.  

Em sẽ ứng xử thế nào nếu ở các tình 

huống sau: 

 

Tình huống 1: Em nhìn thấy bạn em 

đeo băng tang đi đằng sau xe tang. 

 

 

 

 

 

Tình huống 2: Em thấy mấy bạn nhỏ 

đang chạy theo đám tang cƣời nói, chỉ 

trỏ. 

Hoạt động 4: Liên hệ thực tế 

+ Học sinh trả lời theo ý 

mình. 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lắng nghe các ý 

kiến, phân tích tình huống 

và đƣa ra ý kiến sau 30 

giây suy nghĩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh nghe tình huống 

sau đó suy nghĩ và đƣa ra 

cách xử lí của mình. 

Em không nên gọi bạn 

hoặc chỉ trỏ, cƣời đùa.Nếu 

bạn nhìn thấy em, em khẽ 

gật đầu chia buồn cùng 

bạn. Nếu có thể, em nên đi 

cùng với bạn một đoạn 

đƣờng. 

Khuyên các em nhỏ trật 

tự, đi chỗ khác chơi vì làm 

nhƣ vậy là không đúng. 
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1’ – 2’ 

Giáo viên yêu cầu học sinh tự liên hệ.  

3. Củng cố, dặn dò. 

 Giáo viên tổng kết lại tiết học, 

nhắc học sinh cần thực hiện các hành vi 

tôn trọng đám tang khi gặp đám tang. 

 Nhận xét tiết học. 

 Nhắc học sinh cuẩn bị bài học 

sau. 

Học sinh liên hệ thực tế. 

 

Học sinh chú ý lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 


